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Tiêu chí công nhận các chương trình công nghệ kỹ thuật

Có hiệu lực cho các Đánh giá trong Chu kỳ Công nhận 2022-2023

Định nghĩa Mặc dù ABET công nhận và hỗ trợ đặc quyền của các tổ chức trong việc áp dụng và sử dụng thuật ngữ do họ lựa chọn, nhưng các tình nguyện viên và nhân viên của ABET cần phải có sự hiểu biết nhất quán về thuật ngữ. Với mục đích đó, Ủy ban sẽ sử dụng các định nghĩa cơ bản sau:

Mục tiêu giáo dục của chương trình – Mục tiêu giáo dục của chương trình là những tuyên bố rất rộng mô tả những gì sinh viên tốt nghiệp dự kiến sẽ đạt được trong vòng một vài năm sau khi tốt nghiệp. Mục tiêu giáo dục của chương trình dựa trên nhu cầu của các bộ phận cấu thành chương trình.

Kết quả của sinh viên – Kết quả của sinh viên mô tả những gì sinh viên được kỳ vọng sẽ biết và có thể làm được vào thời điểm tốt nghiệp. Những điều này liên quan đến kiến thức, kỹ năng và hành vi mà sinh viên có được khi họ tiến bộ thông qua chương trình.

Đánh giá thường xuyên– Đánh giá thường xuyên là một hoặc nhiều quy trình xác định, thu thập và chuẩn bị dữ liệu để đánh giá kết quả đạt được của sinh viên. Đánh giá hiệu quả sử dụng các biện pháp trực tiếp, gián tiếp, định lượng và định tính phù hợp với kết quả được đo lường. Các phương pháp lấy mẫu thích hợp có thể được sử dụng như một phần của quy trình đánh giá.

Đánh giá hiệu quả– Đánh giá là một hoặc nhiều quá trình diễn giải dữ liệu và bằng chứng được tích lũy thông qua các quá trình đánh giá. Đánh giá xác định mức độ mà kết quả sinh viên đang đạt được. Kết quả đánh giá trong các quyết định và hành động liên quan đến cải tiến chương trình.
Các tiêu chí để công nhận là trong hai phần.

Tiêu chí chung – Tiêu chí chung áp dụng cho tất cả các chương trình được ABET công nhận. Mỗi chương trình được ủy ban ABET công nhận phải đáp ứng mọi Tiêu chí trong Tiêu chí chung cho ủy ban đó.
Tiêu chí Chương trình – Tiêu chí Chương trình cung cấp sự công nhận theo chuyên ngành tiêu chuẩn. Các chương trình phải cho thấy rằng chúng đáp ứng tất cả các Tiêu chí chương trình cụ thể được đề cập trong tiêu đề chương trình. Mọi yêu cầu chồng chéo chỉ cần được đáp ứng một lần.
Chương trình tìm kiếm sự công nhận có trách nhiệm chứng minh rõ ràng rằng chương trình đáp ứng các tiêu chí sau.
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I. TIÊU CHÍ CHUNG

Tiêu chí 1. Sinh viên Phải đánh giá kết quả học tập của sinh viên. Sự tiến bộ của sinh viên phải được theo dõi để thúc đẩy sự thành công trong việc đạt được kết quả đầu ra của sinh viên, từ đó giúp sinh viên tốt nghiệp đạt được các mục tiêu giáo dục của chương trình. Sinh viên phải được tư vấn về chương trình học và các vấn đề liên quan đến nghề nghiệp.

Chương trình phải có và thực thi các chính sách chấp nhận cả sinh viên mới và sinh viên chuyển tiếp, có tín chỉ học tập phù hợp cho các khóa học tại các tổ chức khác và trao tín chỉ học tập phù hợp cho công việc thay cho các khóa học tại tổ chức. Chương trình phải có và thực thi các thủ tục để đảm bảo và lập tài liệu rằng những sinh viên tốt nghiệp đáp ứng tất cả các yêu cầu tốt nghiệp.

Tiêu chí 2. Mục tiêu giáo dục của chương trình Chương trình

phải có các mục tiêu giáo dục của chương trình được công bố phù hợp với sứ mệnh của tổ chức, nhu cầu của các đối tượng khác nhau tham gia chương trình và các tiêu chí này. Phải có một quy trình được lập thành văn bản, được sử dụng một cách có hệ thống và hiệu quả, liên quan đến các bộ phận cấu thành chương trình, để đánh giá định kỳ các mục tiêu giáo dục của chương trình này nhằm đảm bảo chúng vẫn nhất quán với sứ mệnh của cơ sở, nhu cầu của các bộ phận cấu thành chương trình và các tiêu chí này.
Tiêu chí 3. Kết quả của sinh viên 
Chương trình phải ghi lại kết quả của sinh viên với một quy trình được ghi chép và hiệu quả để xem xét và sửa đổi định kỳ các kết quả này của sinh viên.
Đối với mục đích của phần này, các hoạt động hoặc vấn đề được xác định rõ là thực tế, phạm vi hẹp, sử dụng các quy trình và tài liệu thông thường theo cách truyền thống và yêu cầu kiến thức về các quy trình vận hành tiêu chuẩn. Các hoạt động hoặc vấn đề được xác định rộng là thực tế, có phạm vi rộng, tương đối phức tạp và liên quan đến nhiều nguồn lực khác nhau; sử dụng các quy trình, vật liệu hoặc kỹ thuật mới theo những cách sáng tạo; và có thể yêu cầu mở rộng các quy trình vận hành tiêu chuẩn.
A. Đối với các chương trình cấp bằng liên kết, những kết quả đầu ra này của sinh viên phải bao gồm, nhưng không giới hạn ở những điều sau đây:

(1) khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và công cụ hiện đại của

toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các vấn đề kỹ thuật được xác định rõ ràng phù hợp với ngành học;

(2) khả năng thiết kế các giải pháp cho các vấn đề kỹ thuật được xác định rõ ràng và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật của các hệ thống, thành phần hoặc quy trình

phù hợp với ngành học;
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(3) khả năng áp dụng giao tiếp bằng văn bản, bằng lời nói và đồ họa trong các môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật được xác định rõ ràng; và khả năng xác định và sử dụng tài liệu kỹ thuật thích hợp;

(4) khả năng tiến hành các bài kiểm tra, phép đo và thí nghiệm tiêu chuẩn và để phân tích và giải thích các kết quả; Và

(5) khả năng hoạt động hiệu quả với tư cách là thành viên của nhóm kỹ thuật.

B. Đối với các chương trình cấp bằng tú tài, những kết quả đầu ra của sinh viên này phải bao gồm, nhưng không giới hạn ở, những điều sau:

(1) khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và công cụ hiện đại của

toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các vấn đề kỹ thuật được xác định rộng rãi phù hợp với ngành học;

(2) khả năng thiết kế các hệ thống, thành phần hoặc quy trình đáp ứng các nhu cầu cụ thể cho các vấn đề kỹ thuật được xác định rộng rãi phù hợp với chuyên ngành;

(3) khả năng áp dụng giao tiếp bằng văn bản, bằng lời nói và đồ họa trong các môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật được xác định rộng rãi; và khả năng xác định và sử dụng tài liệu kỹ thuật thích hợp;

(4) khả năng tiến hành các cuộc kiểm tra, đo lường và thí nghiệm tiêu chuẩn cũng như khả năng phân tích và giải thích các kết quả để cải tiến các quy trình; Và

(5) khả năng hoạt động hiệu quả với tư cách là một thành viên cũng như một nhà lãnh đạo

trong các nhóm kỹ thuật.

Tiêu chí 4. Cải tiến liên tục 
Chương trình phải thường xuyên sử dụng các quy trình thích hợp, được lập thành văn bản để đánh giá và đánh giá mức độ mà các kết quả đầu ra của sinh viên đang đạt được. Kết quả của những đánh giá này phải được sử dụng một cách có hệ thống làm đầu vào cho các hành động cải tiến liên tục của chương trình. Các thông tin sẵn có khác cũng có thể được sử dụng để hỗ trợ cải tiến liên tục chương trình.
Tiêu chí 5. Chương trình giảng dạy 
Các yêu cầu về chương trình giảng dạy chỉ rõ các chủ đề phù hợp với công nghệ kỹ thuật nhưng không quy định các khóa học. Chương trình giảng dạy phải kết hợp các thành phần giáo dục kỹ thuật, chuyên nghiệp và tổng quát để hỗ trợ kết quả của sinh viên. Để phân biệt ngành học, Tiêu chí chương trình có thể bổ sung thêm tính đặc thù cho chương trình đào tạo của chương trình. Chương trình giảng dạy phải bao gồm những điều sau đây:
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Toán học: Chương trình giảng dạy phải phát triển khả năng của sinh viên trong việc áp dụng toán học để giải quyết các vấn đề kỹ thuật.

A. Chương trình giảng dạy cấp bằng liên kết sẽ bao gồm việc áp dụng đại số và lượng giác ở mức độ phù hợp với kết quả đầu ra của sinh viên và ngành học.

B. Chương trình giảng dạy cấp bằng tú tài sẽ bao gồm việc áp dụng phép tính tích phân và vi phân, hoặc toán học khác trên cấp độ đại số và lượng giác, phù hợp với kết quả đầu ra của sinh viên và ngành học.

Nội dung chuyên ngành cụ thể: Nội dung chuyên ngành cụ thể của chương trình giảng dạy phải tập trung vào các khía cạnh ứng dụng của khoa học và kỹ thuật và phải:

A. Đại diện cho ít nhất một phần ba tổng số giờ tín chỉ của chương trình giảng dạy nhưng không quá hai phần ba tổng số giờ tín chỉ của chương trình giảng dạy;

B. Bao gồm một cốt lõi kỹ thuật chuẩn bị cho sinh viên các chuyên ngành kỹ thuật ngày càng phức tạp sau này trong chương trình giảng dạy;

C. Phát triển năng lực sinh viên trong bộ môn;

D. Bao gồm các cân nhắc thiết kế phù hợp với ngành học và trình độ như: các tiêu chuẩn và mã ngành và kỹ thuật; an toàn và sức khỏe cộng đồng; và tác động cục bộ và toàn cầu của các giải pháp kỹ thuật đối với các cá nhân, tổ chức và xã hội; Và
E. Kết hợp các thành phần giáo dục kỹ thuật, chuyên nghiệp và tổng quát để chuẩn bị cho sinh viên nghề nghiệp, học lên cao và phát triển nghề nghiệp suốt đời.

Nội dung khác: Chương trình giảng dạy phải bao gồm các chủ đề liên quan đến trách nhiệm nghề nghiệp và đạo đức, nhận thức về sự đa dạng và hòa nhập, chất lượng và cải tiến liên tục.

Khoa học Vật lý và Tự nhiên: Nội dung khoa học vật lý hoặc tự nhiên của chương trình giảng dạy phải phù hợp với ngành học và phải bao gồm các kinh nghiệm trong phòng thí nghiệm.

Tích hợp nội dung: Chương trình giảng dạy cấp bằng tú tài phải cung cấp kinh nghiệm tổng hợp hoặc nền tảng để phát triển năng lực của sinh viên trong việc áp dụng cả kỹ năng kỹ thuật và phi kỹ thuật trong việc giải quyết vấn đề.

Giáo dục hợp tác: Khi được sử dụng để đáp ứng các yêu cầu về bằng cấp, các khoản tín dụng dựa trên hợp tác/thực tập hoặc kinh nghiệm tương tự phải bao gồm một thành phần học thuật phù hợp được đánh giá bởi một thành viên của khoa chương trình.
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Ủy ban cố vấn: Một ủy ban cố vấn với đại diện từ các tổ chức được phục vụ bởi các sinh viên tốt nghiệp chương trình phải xem xét định kỳ các mục tiêu giáo dục và chương trình giảng dạy của chương trình. Ủy ban cố vấn phải cung cấp lời khuyên về các khía cạnh hiện tại và tương

lai của các lĩnh vực kỹ thuật mà sinh viên tốt nghiệp đang được chuẩn bị.

Tiêu chí 6. Giảng viên

Mỗi giảng viên giảng dạy trong chương trình phải có chuyên môn và nền tảng giáo dục phù hợp với những đóng góp cho chương trình mà họ mong đợi. Năng lực của các giảng viên phải được thể hiện qua các yếu tố như trình độ học vấn, bằng cấp và chứng chỉ chuyên môn, kinh nghiệm chuyên môn, sự phát triển chuyên môn liên tục, đóng góp cho ngành học, hiệu quả giảng dạy, kỹ năng giao tiếp và các yếu tố quan trọng khác đối với chương trình. Nói chung, giảng viên phải có bề rộng và chiều sâu để bao quát tất cả các lĩnh vực ngoại khóa của chương trình.

Tiêu chí chương trình có thể thêm tính đặc hiệu cho các yêu cầu của khoa.

Đội ngũ giảng viên phục vụ trong chương trình phải đủ số lượng để duy trì tính liên tục, ổn định, giám sát, tương tác với sinh viên và tư vấn. Khoa phải có đủ trách nhiệm và quyền hạn để cải thiện chương trình thông qua xác định và sửa đổi các mục tiêu giáo dục của chương trình, kết quả đầu ra của sinh viên và chương trình học tập thúc đẩy việc đạt được kết quả đầu ra của sinh viên.

Tiêu chí 7. Cơ sở vật chất 
Các lớp học, văn phòng, phòng thí nghiệm và các thiết bị liên quan phải đầy đủ để hỗ trợ sinh viên đạt được kết quả đầu ra và tạo bầu không khí thuận lợi cho việc học tập. Các công cụ, thiết bị, tài nguyên máy tính và phòng thí nghiệm hiện đại phù hợp với chương trình phải có sẵn, dễ tiếp cận và được bảo trì và nâng cấp một cách có hệ thống để giúp sinh viên đạt được các kết quả đầu ra và hỗ trợ các nhu cầu của chương trình. Sinh viên phải được cung cấp hướng dẫn phù hợp về việc sử dụng các công cụ, thiết bị, tài nguyên máy tính và phòng thí nghiệm có sẵn cho chương trình.

Các dịch vụ thư viện và cơ sở hạ tầng máy tính và thông tin phải phù hợp để hỗ trợ các hoạt động học thuật và chuyên nghiệp của sinh viên và giảng viên.

Tiêu chí 8. Hỗ trợ thể chế
 Sự hỗ trợ và lãnh đạo thể chế phải đầy đủ để đảm bảo chất lượng và tính liên tục của chương trình.
Các nguồn lực bao gồm các dịch vụ thể chế, hỗ trợ tài chính và nhân viên (cả hành chính và kỹ thuật) được cung cấp cho chương trình phải đầy đủ để đáp ứng nhu cầu của chương trình. Các nguồn lực sẵn có cho chương trình phải đủ để thu hút, giữ chân và cung cấp cho sự phát triển chuyên môn liên tục của một giảng viên có trình độ.

Các nguồn lực sẵn có cho chương trình phải đủ để mua, duy trì và vận hành cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất và thiết bị phù hợp với chương trình; và để cung cấp một môi trường trong đó kết quả sinh viên có thể đạt được.
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II. TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH

Mỗi chương trình tìm kiếm sự công nhận từ Ủy ban Kiểm định Công nghệ Kỹ thuật của ABET phải đáp ứng tất cả các Tiêu chí Chương trình hiện hành. Khả năng áp dụng được xác định bởi tên văn bằng chính thức như nó xuất hiện trong yêu cầu đánh giá ABET gần đây nhất. Tiêu chí Chương trình cung cấp các yêu cầu cụ thể cần thiết để giải thích Tiêu chí chung

cho một chuyên ngành nhất định. Các yêu cầu quy định trong Tiêu chí chương trình được giới hạn trong chương trình giảng dạy và giảng viên. Nếu một chương trình, theo tiêu đề bằng cấp của nó, trở thành đối tượng của hai hoặc nhiều bộ Tiêu chí chương trình, thì chương trình đó phải đáp ứng từng bộ Tiêu chí chương trình. Tuy nhiên, các yêu cầu chồng chéo chỉ cần được đáp ứng một lần.
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TIÊU CHÍ CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÀNG KHÔNG

VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH CÓ TÊN TƯƠNG TỰ

Hiệp hội lãnh đạo: Viện Hàng không và Du hành vũ trụ Hoa Kỳ

Các tiêu chí chương trình này áp dụng cho các chương trình công nghệ kỹ thuật bao gồm các công cụ sửa đổi hàng không hoặc tương tự trong tiêu đề của chúng. Phần lớn công nghệ kỹ thuật hàng không/hang không vũ trụ liên quan đến việc dịch các ý tưởng và khái niệm kỹ thuật thành các phương tiện hoạt động, động cơ, hệ thống điện tử hàng không, hệ thống nhiệm vụ, trọng tải và các bộ phận. Người ta dự đoán rằng các kỹ năng kinh nghiệm cơ bản có thể kết hợp các phần của Khung máy bay và Động cơ FAA đã được phê duyệt hoặc chương trình giảng dạy tương đương.

I. TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH CẤP ĐỘ LIÊN KẾT

Chương trình giảng dạy

Chương trình giảng dạy phải cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp bằng liên kết hướng dẫn về kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và sử dụng các thiết bị hiện đại trong công nghệ kỹ thuật hàng không. Sinh viên tốt nghiệp các chương trình cấp bằng liên kết thường có thế mạnh trong việc chỉ định, cài đặt, chế tạo, thử nghiệm, lập tài liệu, vận hành, bán hoặc duy trì hỗ trợ cơ bản và thực hành sản xuất cho phương tiện hàng không/vũ trụ, hệ thống hỗ trợ mặt đất và hỗ trợ thành phần. Chương trình giảng dạy phải bao gồm các lĩnh vực ngoại khóa sau:

a. tối thiểu ba lĩnh vực chủ đề được chọn từ: vật liệu kỹ thuật, cấu trúc ứng dụng, cơ học ứng dụng, khí động học ứng dụng, động cơ đẩy ứng dụng và nguyên tắc cơ bản của điện;

b. quy trình lắp ráp và hỗ trợ, tiêu chuẩn ngành, quy định và tài liệu và đồ họa kỹ thuật có sự hỗ trợ của máy tính với chiều sâu kỹ thuật bổ sung ở ít nhất một trong các lĩnh vực này; Và

c. vật lý ứng dụng có trọng tâm là cơ học ứng dụng và kỹ thuật vật lý phù hợp với mục tiêu chương trình.

II. TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH BẰNG TÚ TÀI
Chương trình giảng dạy

Chương trình giảng dạy phải cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp bằng cử nhân hướng dẫn áp dụng kiến thức,

kỹ thuật, kỹ năng và sử dụng thiết bị hiện đại trong công nghệ kỹ thuật hàng không để phân tích, phát triển, thực hiện hoặc giám sát các quy trình và hệ thống hàng không/vũ trụ. Chương trình giảng dạy phải bao gồm các lĩnh vực ngoại khóa sau:
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a. vật liệu kỹ thuật, thống kê, độ bền của vật liệu, khí động học ứng dụng, lực đẩy ứng dụng và năng lượng điện hoặc điện tử;

b. bổ sung thêm năng lực trình độ trong tối thiểu ba lĩnh vực chủ đề được chọn từ: quy trình sản xuất, thiết kế và sửa đổi phương tiện, vật liệu kỹ thuật, thiết bị và điều khiển cơ điện, vận hành công nghiệp và kỹ thuật hệ thống bao gồm đánh giá chu kỳ thiết kế kỹ thuật và vòng đời hệ thống liên quan đến sản xuất và bảo dưỡng các phương tiện hàng không/hàng không vũ trụ và các bộ phận của chúng; Và
c. vật lý ứng dụng có trọng tâm là cơ học ứng dụng, cộng với các chủ đề kỹ thuật bổ sung trong vật lý và các nguyên tắc khoa học khác phù hợp với mục tiêu của chương trình.
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TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, LẠNH, SƯỞI VÀ

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT THÔNG GIÓ VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH TƯƠNG TỰ

Hiệp hội lãnh đạo: Hiệp hội kỹ sư hệ thống sưởi, điện lạnh và điều hòa không khí Hoa Kỳ

Các tiêu chí chương trình này áp dụng cho các chương trình công nghệ kỹ thuật bao gồm điều hòa không khí, HVAC, làm lạnh, sưởi ấm hoặc thông gió hoặc các công cụ sửa đổi tương tự trong tiêu đề của chúng. Các chương trình chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp các kỹ năng kỹ thuật và quản lý cần thiết để bước vào sự nghiệp trong lĩnh vực thiết kế, cài đặt ứng dụng, sản xuất, vận hành, tiếp thị và bảo trì các hệ thống sưởi, thông gió, điều hòa không khí và làm lạnh (HVAC&R).

I. TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH CẤP ĐỘ LIÊN KẾT
Chương trình giảng dạy

Chương trình giảng dạy phải cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp bằng cao đẳng hướng dẫn về kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và khả năng sử dụng các thiết bị hiện đại trong công nghệ kỹ thuật điều hòa không khí, làm lạnh, sưởi ấm và thông gió. Chương trình giảng dạy phải bao gồm hướng dẫn trong các chủ đề sau:

a. các nguyên tắc cơ bản của HVAC&R, bao gồm quá trình truyền nhiệt, cơ học chất lỏng, quá trình đốt cháy, điều hòa không khí và làm lạnh, tính toán tải sưởi ấm và làm mát, mạch điện và điều khiển;

b. áp dụng các nguyên tắc HVAC&R cho các hoạt động kỹ thuật được xác định rõ ràng, bao gồm định

cỡ đường ống và ống dẫn, phân tích sơ đồ logic bậc thang, đánh giá hiệu suất thiết bị và sử dụng các công cụ máy tính để tính toán năng lượng và lựa chọn thiết bị; Và

c. áp dụng các nguyên tắc HVAC&R cho các hoạt động của hệ thống, bao gồm các nhiệm vụ khắc phục sự cố, bảo dưỡng và bảo trì.

II. TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH BẰNG TÚ TÀI
Chương trình giảng dạy

Chương trình giảng dạy phải cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp bằng cử nhân hướng dẫn về kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và khả năng sử dụng các thiết bị hiện đại trong công nghệ kỹ thuật điều hòa không khí, làm lạnh, sưởi ấm và thông gió.

Sinh viên tốt nghiệp bằng tú tài được chuẩn bị tốt cho việc thiết kế và phát triển các hệ thống phức tạp bổ sung và mở rộng cho công việc của bộ phận thấp hơn. Chương trình giảng dạy phải bao gồm hướng dẫn trong các chủ đề sau:
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a. các nguyên tắc kỹ thuật HVAC&R cơ bản, bao gồm quá trình truyền nhiệt, cơ học chất lỏng, quá trình đốt cháy, điều hòa không khí và làm lạnh, tính toán tải sưởi ấm và làm mát, mạch điện và điều khiển;

b. áp dụng các nguyên tắc HVAC&R cho các hoạt động kỹ thuật được xác định rộng rãi, bao gồm phân tích hiệu suất của thiết bị và hệ thống, phân tích các biện pháp kiểm soát hệ thống và đánh giá trên máy tính về hiệu suất năng lượng của hệ thống;

c. thiết kế và phân tích hệ thống HVAC&R cho các tòa nhà thương mại, bao gồm thiết kế đường ống và ống dẫn, lựa chọn hệ thống và thiết bị HVAC&R, mô hình hóa năng lượng tòa nhà và phân tích kinh tế; Và

d. quản lý dự án thiết kế và lắp đặt hệ thống HVAC&R.

Giảng viên
Phần lớn giảng viên giảng dạy các khóa học chủ yếu là thiết kế nội dung phải đủ tiêu chuẩn để giảng dạy chủ đề theo giấy phép chuyên môn hoặc bằng giáo dục và kinh nghiệm thiết kế.
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TIÊU CHÍ CỦA CHƯƠNG TRÌNH CHO

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT KIẾN TRÚC

VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH CÓ TÊN TƯƠNG TỰ

Hiệp hội lãnh đạo: Hiệp hội kỹ sư dân dụng Hoa Kỳ

Các tiêu chí chương trình này áp dụng cho các chương trình công nghệ kỹ thuật bao gồm các công cụ

sửa đổi kiến trúc hoặc tương tự trong tiêu đề của chúng. Sinh viên tốt nghiệp các chương trình công nghệ kỹ thuật kiến trúc sẽ có các kỹ năng quản lý và kỹ thuật cần thiết để bước vào sự nghiệp lập kế hoạch, thiết kế, xây dựng, vận hành hoặc bảo trì môi trường xây dựng.

I. TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH CẤP ĐỘ LIÊN KẾT
Chương trình giảng dạy

Sinh viên tốt nghiệp các chương trình cấp bằng liên kết thường tham gia vào sự nghiệp xây dựng, thử nghiệm, vận hành và bảo trì các hệ thống tòa nhà; họ cũng có thể sản xuất và sử dụng các tài liệu xây dựng cơ bản và thực hiện phân tích và thiết kế cơ bản các thành phần hệ thống. Chương trình giảng dạy phải cung cấp hướng dẫn trong các lĩnh vực ngoại khóa sau:

a. sử dụng lý thuyết kiến trúc và thiết kế trong môi trường thiết kế;

b. sử dụng các công cụ, phương pháp, phần mềm và kỹ thuật phù hợp để sản xuất các tài liệu và bản trình bày A/E;

c. sử dụng các phương pháp đo phù hợp với hiện trường, văn phòng hoặc phòng thí nghiệm; Và
d. ứng dụng các phương pháp tính toán cơ bản và kỹ thuật phân tích cơ bản trong các phân ngành liên quan đến kỹ thuật kiến trúc.

II. TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH BẰNG TÚ TÀI
Chương trình giảng dạy

Sinh viên tốt nghiệp bằng tú tài thường bước vào sự nghiệp mà họ sẽ phân tích và thiết kế hệ thống, xác định phương pháp và vật liệu của dự án, thực hiện ước tính và phân tích chi phí, đồng thời quản lý các hoạt động kỹ thuật để hỗ trợ các dự án kiến trúc. Chương trình giảng dạy phải cung cấp hướng dẫn trong các lĩnh vực ngoại khóa sau:

a. sử dụng lý thuyết kiến trúc và thiết kế trong môi trường thiết kế;

b. sử dụng các công cụ, phương pháp, phần mềm và kỹ thuật phù hợp để sản xuất các tài liệu và bản trình bày A/E;

c. sử dụng các phương pháp đo lường phù hợp với lĩnh vực, văn phòng, hoặc

phòng thí nghiệm;
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d. ứng dụng các phương pháp tính toán cơ bản và kỹ thuật phân tích cơ bản trong các phân ngành liên quan đến kỹ thuật kiến trúc;

· tạo, sử dụng và trình bày các tài liệu liên quan đến thiết kế, xây dựng và vận hành;

f. thực hiện các phân tích kinh tế và ước tính chi phí liên quan đến thiết kế, xây dựng và bảo trì hệ thống tòa nhà;

g. lựa chọn vật liệu thích hợp và thực hành xây dựng công trình;

h. áp dụng các nguyên tắc của pháp luật và đạo đức xây dựng trong hành nghề kiến trúc; Và

i. thực hiện phân tích và thiết kế tiêu chuẩn trong ít nhất một chuyên ngành kỹ thuật được công nhận trong công nghệ kỹ thuật kiến trúc phù hợp với mục tiêu của chương trình
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TIÊU CHÍ CỦA CHƯƠNG TRÌNH CHO

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ

VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH CÓ TÊN TƯƠNG TỰ

Hiệp hội lãnh đạo: SAE, Quốc tế

Các tiêu chí chương trình này áp dụng cho các chương trình công nghệ kỹ thuật bao gồm các công cụ sửa đổi ô tô hoặc tương tự trong tiêu đề của chúng. Thuật ngữ "ô tô" đề cập đến tính di động trên bộ, trên biển, trên không hoặc trong không gian. Một chương trình được công nhận sẽ chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp các kỹ năng quản lý và kỹ thuật cần thiết để bước vào sự nghiệp thiết kế, sản xuất, tiếp thị, vận hành và bảo trì trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ô tô.

Mức độ và phạm vi chuẩn bị nghề nghiệp sẽ phụ thuộc vào cấp độ và định hướng chương trình cụ thể như được mô tả bởi các mục tiêu giáo dục của nó.

I. TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH  LIÊN KẾT
Chương trình giảng dạy

Chương trình giảng dạy phải cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp bằng liên kết những hướng dẫn về kiến thức
vận hành, bảo trì, sản xuất và sử dụng thiết bị hiện đại trong công nghệ kỹ thuật ô tô. Sinh viên tốt nghiệp thường đi vào nghề với tư cách là kỹ thuật viên kỹ thuật hoặc được chuẩn bị để chuyển sang chương
trình cấp bằng cử nhân, phù hợp với mục tiêu giáo dục của chương trình. Các lĩnh vực ngoại khóa sau đây là bắt buộc:
a. ứng dụng các công nghệ máy tính thường được sử dụng trong công nghiệp, dịch vụ của chính phủ và hoạt động tư nhân liên quan đến di chuyển trên bộ, trên biển, trên không hoặc trong không gian;
b. ứng dụng xác suất và thống kê để giải các bài toán liên quan đến sự di chuyển trên bộ, trên biển, trên không hoặc trong không gian; Và

c. kiến thức làm việc về thiết kế, sản xuất và bảo trì các hệ thống phụ và công nghệ chính liên quan đến tính di động trên bộ, trên biển, trên không hoặc trong không gian.

II. TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH BẰNG TÚ TÀI
Chương trình giảng dạy

Chương trình giảng dạy phải cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp bằng cử nhân hướng dẫn về thiết kế và quản lý trong lĩnh vực ô tô. Sinh viên tốt nghiệp bằng tú tài xây dựng dựa trên thế mạnh của các chương trình cấp

bằng liên kết bằng cách đạt được kiến thức, kỹ năng và khả năng để tham gia vào sự nghiệp trong thiết kế và quản lý ứng dụng. Các lĩnh vực ngoại khóa sau đây là bắt buộc:
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a. ứng dụng các công nghệ máy tính thường được sử dụng trong công nghiệp, dịch vụ của chính phủ và hoạt động tư nhân liên quan đến di chuyển trên bộ, trên biển, trên không hoặc trong không gian;
b. áp dụng xác suất và thống kê để giải quyết các vấn đề liên quan đến di chuyển trên bộ, trên biển, trên không hoặc trong không gian;

c. thiết kế, sản xuất và bảo trì các hệ thống phụ và công nghệ chính liên quan đến tính di động trên bộ, trên biển, trên không hoặc trong không gian;

d. áp dụng các kỹ năng hiện đại và hiệu quả trong việc xác định và điều tra các vấn đề, phân tích dữ liệu, tổng hợp và thực hiện các giải pháp cũng như vận hành các cơ sở liên quan đến di chuyển trên bộ, trên biển, trên không hoặc trong không gian; Và


e. Trải nghiệm tốt nhất, lý tưởng nhất là được thể hiện thông qua trải nghiệm dựa trên dự án kết thúc mở, phải bao gồm một thiết kế chính thức hoặc sản phẩm được soạn thảo với các tài liệu phân tích và trình bày.
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TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH CHO HÓA CHẤT/LỌC LỌC/QUY TRÌNH

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH CÓ TÊN TƯƠNG TỰ

Hiệp hội lãnh đạo: Viện kỹ sư hóa học Hoa Kỳ

Các tiêu chí chương trình này áp dụng cho các chương trình công nghệ kỹ thuật bao gồm hóa chất, nhà máy lọc dầu, quy trình hoặc các công cụ sửa đổi tương tự trong tiêu đề của chúng.

I. TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT
Chương trình giảng dạy

Chương trình giảng dạy phải cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp bằng cao đẳng hướng dẫn về kiến thức,

kỹ thuật, kỹ năng và sử dụng các thiết bị hiện đại trong công nghệ kỹ thuật hóa học. Sinh viên tốt nghiệp thường vào nghề với tư cách là kỹ thuật viên quy trình, bảo trì hoặc phòng thí nghiệm/kiểm soát chất lượng. Sinh viên tốt nghiệp các chương trình cấp bằng liên kết có thế mạnh về vận hành an toàn, bảo trì và lấy mẫu/phân tích các quy trình hóa học. Các chủ đề chương trình giảng dạy sau đây là bắt buộc:
a. các nguyên tắc vận hành, bao gồm thử nghiệm và xử lý sự cố, của các quy trình và thiết bị hóa học phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn hiện hành (bao gồm các mối nguy hiểm trong quy trình), sức khỏe và môi trường;

b. ứng dụng các nguyên lý kỹ thuật hóa học (như cơ học chất lỏng, truyền nhiệt, phản ứng và phân tách) vào hoạt động của các quá trình hóa học và phù hợp với mục tiêu giáo dục của chương trình;

c. ứng dụng thiết bị và kiểm soát quy trình, kiểm soát chất lượng và ứng dụng máy tính vào hoạt động của các quy trình hóa học; Và

d. hóa học với kinh nghiệm trong phòng thí nghiệm và các chủ đề khóa học trong cả hóa học vô cơ và hữu cơ.

II. TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH BẰNG TÚ TÀI
Chương trình giảng dạy

Chương trình giảng dạy phải cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp bằng cử nhân hướng dẫn về kiến thức, kỹ

thuật, kỹ năng và sử dụng các thiết bị hiện đại trong công nghệ kỹ thuật hóa học. Sinh viên tốt nghiệp các

chương trình cấp bằng cử nhân xây dựng dựa trên thế mạnh của các chương trình cấp bằng liên kết bằng

cách đạt được kiến thức, kỹ năng và khả năng cho sự nghiệp trong thiết kế và quản lý quy trình. Các chủ đề

chương trình giảng dạy sau đây là bắt buộc:

Một. các nguyên tắc vận hành (bao gồm kiểm tra và khắc phục sự cố) của các quy trình và thiết bị hóa học phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn hiện hành (bao gồm các mối nguy hiểm trong quy trình), sức khỏe và môi trường;

b. ứng dụng các nguyên tắc kỹ thuật hóa học (chẳng hạn như cơ học chất lỏng, cân bằng vật chất và năng lượng, truyền nhiệt, phản ứng, nhiệt động lực học,
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và phân tách) đến việc thiết kế, cải tiến và vận hành các quá trình hóa học và phù hợp với mục tiêu giáo dục của chương trình;

c. ứng dụng thiết bị và kiểm soát quy trình, kiểm soát chất lượng, ứng dụng máy tính và vật liệu xây dựng để thiết kế, cải tiến và vận hành các quy trình hóa học;

d. hóa học với kinh nghiệm trong phòng thí nghiệm và các chủ đề khóa học trong cả hai

hóa học vô cơ và hữu cơ; Và

· áp dụng quy trình thống kê và kiểm soát chất lượng đối với hóa chất hoạt động.
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TIÊU CHÍ CỦA CHƯƠNG TRÌNH CHO

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT DÂN DỤNG

VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH CÓ TÊN TƯƠNG TỰ

Hiệp hội lãnh đạo: Hiệp hội kỹ sư dân dụng Hoa Kỳ

Các tiêu chí chương trình này áp dụng cho các chương trình công nghệ kỹ thuật bao gồm các công cụ sửa đổi dân dụng hoặc tương tự trong tiêu đề của chúng. Sinh viên tốt nghiệp các chương trình công nghệ kỹ thuật dân dụng sẽ có các kỹ năng quản lý và kỹ thuật cần thiết để bước vào sự nghiệp lập kế hoạch, thiết kế, xây dựng, vận hành hoặc bảo trì môi trường xây dựng và cơ sở hạ tầng toàn cầu.

I. TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH CẤP ĐỘ LIÊN KẾT
Chương trình giảng dạy

Sinh viên tốt nghiệp các chương trình cấp bằng liên kết thường bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực thử nghiệm xây dựng, vận hành và bảo trì các tòa nhà và cơ sở hạ tầng, đồng thời có thể tạo và sử dụng các tài liệu xây dựng cơ bản cũng như thực hiện phân tích và thiết kế cơ bản các thành phần hệ thống. Chương trình giảng dạy phải cung cấp hướng dẫn trong các lĩnh vực ngoại khóa sau:

a. sử dụng các nguyên tắc, phần cứng và phần mềm phù hợp để tạo bản vẽ, báo cáo, ước tính số lượng và các tài liệu khác liên quan đến kỹ thuật dân dụng;
b. thực hiện các thử nghiệm tại hiện trường và phòng thí nghiệm được tiêu chuẩn hóa liên quan đến dân dụng kỹ thuật;

c. sử dụng các phương pháp khảo sát phù hợp để đo đạc đất đai và/hoặc bố trí công trình; Và

d. ứng dụng các phương pháp tính toán cơ bản và kỹ thuật phân tích cơ bản trong các phân ngành liên quan đến kỹ thuật dân dụng.
II. TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH BẰNG TÚ TÀI
Chương trình giảng dạy

Sinh viên tốt nghiệp các chương trình cấp bằng cử nhân thường phân tích và thiết kế hệ thống, xác định phương pháp và vật liệu của dự án, thực hiện ước tính và phân tích chi phí, đồng thời quản lý các hoạt động kỹ thuật để hỗ trợ các dự án kỹ thuật dân dụng. Chương trình giảng dạy phải cung cấp hướng dẫn trong các lĩnh vực ngoại khóa sau:

a. sử dụng các nguyên tắc, phần cứng và phần mềm phù hợp để tạo bản vẽ, báo cáo, ước tính số lượng và các tài liệu khác liên quan đến kỹ thuật dân dụng;
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b. thực hiện các thử nghiệm tại hiện trường và phòng thí nghiệm được tiêu chuẩn hóa liên quan đến dân dụng kỹ thuật;

c. sử dụng các phương pháp khảo sát phù hợp để đo đạc đất đai và/hoặc bố trí công trình;
d. ứng dụng các phương pháp tính toán cơ bản và kỹ thuật phân tích cơ bản trong các chuyên ngành liên quan đến kỹ thuật dân dụng;


e. lập kế hoạch và chuẩn bị các tài liệu phù hợp cho thiết kế và xây dựng;

f. thực hiện các phân tích kinh tế và ước tính chi phí liên quan đến thiết kế, xây dựng, vận hành và bảo trì các hệ thống liên quan đến công trình dân dụng;

g. lựa chọn vật liệu kỹ thuật thích hợp và thực hành; Và


h. thực hiện phân tích và thiết kế tiêu chuẩn trong ít nhất ba phân ngành liên quan đến kỹ thuật dân dụng.

21

2022-2023 Tiêu chí Kiểm định các Chương trình Công nghệ Kỹ thuật

TIÊU CHÍ CỦA CHƯƠNG TRÌNH CHO

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH CÓ TÊN TƯƠNG TỰ

Hiệp hội lãnh đạo: IEEE

Hiệp hội hợp tác: Viện Kỹ sư Hệ thống và Công nghiệp

Các tiêu chí chương trình này áp dụng cho các chương trình công nghệ kỹ thuật bao gồm máy tính hoặc các công cụ sửa đổi tương tự trong tiêu đề của chúng.

I. TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH CẤP ĐỘ LIÊN KẾT

Chương trình giảng dạy

Chương trình giảng dạy phải cho phép chương trình cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp hướng dẫn về kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và sử dụng các công cụ hiện đại trong công nghệ kỹ thuật máy tính. Sinh viên tốt

nghiệp các chương trình cấp bằng liên kết có thế mạnh trong việc xây dựng, thử nghiệm, vận hành và bảo trì

hệ thống máy tính và các hệ thống phần mềm liên quan. Chương trình giảng dạy phải bao gồm hướng dẫn trong các chủ đề sau:
a. ứng dụng mạch điện, lập trình máy tính, phần mềm liên quan ứng dụng, điện tử tương tự và kỹ thuật số, vi điều khiển, hệ điều hành, mạng cục bộ và các tiêu chuẩn kỹ thuật để xây dựng, thử nghiệm, vận hành và bảo trì hệ thống máy tính và hệ thống phần mềm liên quan; Và
b. ứng dụng khoa học tự nhiên và toán học ở cấp độ đại số trở lên và lượng giác để xây dựng, thử nghiệm, vận hành và bảo trì hệ thống máy tính và các hệ thống phần mềm liên quan.

II. TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH BẰNG TÚ TÀI
Chương trình giảng dạy

Chương trình giảng dạy phải cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp hướng dẫn về kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và sử dụng các công cụ hiện đại trong công nghệ kỹ thuật máy tính. Sinh viên tốt nghiệp cử nhân được chuẩn

bị tốt cho việc phát triển và thực hiện các hệ thống máy tính. Với phạm vi chuyên môn kỹ thuật liên quan đến hệ thống máy tính và mục tiêu duy nhất của các chương trình riêng lẻ, một số chương trình tú tài có thể tập trung vào các lĩnh vực giảng dạy chuyên sâu nhưng hẹp, trong khi các chương trình khác có thể chọn

cung cấp hướng dẫn trong phạm vi rộng của lĩnh vực này. Chương trình giảng dạy phải bao gồm hướng dẫn trong các chủ đề sau:
a. ứng dụng mạch điện, lập trình máy tính, phần mềm liên quan, ứng dụng, điện tử tương tự và kỹ thuật số, vi điều khiển, hệ điều hành, mạng cục bộ và các tiêu chuẩn kỹ thuật để xây dựng, thử nghiệm, vận hành và bảo trì hệ thống máy tính và hệ thống phần mềm liên quan;
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b. ứng dụng khoa học tự nhiên và toán học ở cấp độ đại số trở lên

và lượng giác để xây dựng, thử nghiệm, vận hành và bảo trì hệ thống máy tính và các hệ thống phần mềm liên quan;
c. phân tích, thiết kế và triển khai phần cứng và phần mềm hệ thống máy tính;

d. ứng dụng kỹ thuật quản lý dự án vào hệ thống máy tính; Và


e. sử dụng thống kê/xác suất, phương pháp biến đổi, toán học rời rạc hoặc phương trình vi phân ứng dụng để hỗ trợ các hệ thống và mạng máy tính.
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TIÊU CHÍ CỦA CHƯƠNG TRÌNH CHO

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG

VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH CÓ TÊN TƯƠNG TỰ

Hiệp hội lãnh đạo: Hiệp hội kỹ sư dân dụng Hoa Kỳ

Các tiêu chí chương trình này áp dụng cho các chương trình công nghệ kỹ thuật bao gồm xây dựng hoặc

các công cụ sửa đổi tương tự trong tiêu đề của chúng. Sinh viên tốt nghiệp các chương trình công nghệ kỹ thuật xây dựng sẽ có các kỹ năng kỹ thuật cần thiết để bước vào sự nghiệp xây dựng, vận hành và/hoặc bảo trì môi trường xây dựng và cơ sở hạ tầng toàn cầu.
I. TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT

Chương trình giảng dạy

Sinh viên tốt nghiệp các chương trình cấp bằng liên kết thường tham gia vào sự nghiệp xây dựng, thử nghiệm, vận hành và bảo trì các tòa nhà và cơ sở hạ tầng; cũng được sử dụng hồ sơ xây dựng cơ bản để tham gia hoạt động xây dựng. Chương trình giảng dạy phải cung cấp hướng dẫn trong các lĩnh vực ngoại khóa sau:

a. . sử dụng các kỹ thuật phù hợp để quản lý và đánh giá các hợp đồng, tài liệu và quy tắc xây dựng;
b. lập dự toán, lập dự toán khối lượng, đánh giá vật tư cho công trình xây dựng;

c. sử dụng các phương pháp đo lường, phần cứng và phần mềm phù hợp với các quy trình hiện trường, phòng thí nghiệm và văn phòng liên quan đến xây dựng; Và
d. ứng dụng các phương pháp tính toán cơ bản và kỹ thuật phân tích cơ bản trong các chuyên ngành liên quan đến kỹ thuật xây dựng.

II. TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH BẰNG TÚ TÀI
Chương trình giảng dạy
Sinh viên tốt nghiệp các chương trình cấp bằng cử nhân thường xác định các phương pháp và vật liệu của

dự án, thực hiện ước tính và phân tích chi phí cũng như quản lý các hoạt động xây dựng. Chương trình giảng dạy phải cung cấp hướng dẫn trong các lĩnh vực ngoại khóa sau:

a. sử dụng các kỹ thuật phù hợp để quản lý và đánh giá các hợp đồng, tài liệu và quy tắc xây dựng;
b. lập dự toán, lập dự toán khối lượng, đánh giá vật tư cho công trình xây dựng;
c. sử dụng các phương pháp đo lường, phần cứng và phần mềm phù hợp với các quy trình tại hiện trường, phòng thí nghiệm và văn phòng liên quan đến xây dựng;
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d. ứng dụng các phương pháp tính toán cơ bản và kỹ thuật phân tích cơ bản trong các chuyên ngành liên quan đến kỹ thuật xây dựng;


e. sản xuất và sử dụng các tài liệu liên quan đến thiết kế, xây dựng và hoạt động;


f. thực hiện các phân tích kinh tế và ước tính chi phí liên quan đến thiết kế, xây dựng và bảo trì các hệ thống liên quan đến kỹ thuật xây dựng;


g. lựa chọn vật liệu xây dựng phù hợp và thực hành;


h. áp dụng các nguyên tắc phù hợp về quản lý xây dựng, pháp luật và đạo đức; Và

i. thực hiện phân tích và thiết kế tiêu chuẩn trong ít nhất một phân ngành liên quan đến kỹ thuật xây dựng.
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TIÊU CHÍ CỦA CHƯƠNG TRÌNH CHO

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN/ ĐIỆN TỬ

VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH CÓ TÊN TƯƠNG TỰ

Hiệp hội lãnh đạo: IEEE

Các tiêu chí chương trình này áp dụng cho các chương trình công nghệ kỹ thuật bao gồm (các) điện hoặc điện tử hoặc các công cụ sửa đổi tương tự trong tiêu đề của chúng.

I. TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH CẤP ĐỘ LIÊN KẾT

Chương trình giảng dạy

Chương trình giảng dạy phải cho phép chương trình chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp những kỹ năng cần thiết để bước vào sự nghiệp thiết kế, ứng dụng, lắp đặt, sản xuất, vận hành và/hoặc bảo trì hệ thống điện/điện tử. Sinh viên tốt nghiệp các chương trình cấp bằng liên kết thường có thế mạnh trong việc xây dựng, thử nghiệm, vận hành và bảo trì các hệ thống điện hiện có. Chương trình giảng dạy phải cho phép chương trình chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp có năng lực trong các lĩnh vực ngoại khóa sau:
a.. ứng dụng phân tích và thiết kế mạch, lập trình máy tính, phần mềm liên quan, điện tử tương tự và kỹ thuật số, máy vi tính và các tiêu chuẩn kỹ thuật để xây dựng, thử nghiệm, vận hành và bảo trì hệ thống điện/điện tử; Và
b. ứng dụng khoa học tự nhiên và toán học ở mức độ hoặc cao hơn đại số và lượng giác để xây dựng, thử nghiệm, vận hành và bảo trì các hệ thống điện/điện tử.
II. TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH BẰNG TÚ TÀI
Chương trình giảng dạy

Chương trình giảng dạy phải cho phép chương trình chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp những kỹ năng cần thiết để bước vào sự nghiệp thiết kế, ứng dụng, lắp đặt, sản xuất, vận hành và/hoặc bảo trì hệ thống điện/điện tử. Sinh viên tốt nghiệp các chương trình cấp bằng cử nhân được chuẩn bị tốt để phát triển và triển khai (các) hệ thống điện/điện tử. Với phạm vi chuyên môn kỹ thuật liên quan đến hệ thống

điện và mục tiêu duy nhất của các chương trình riêng lẻ, một số chương trình tú tài có thể tập trung vào việc chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp có chuyên môn sâu nhưng hẹp, trong khi các chương trình khác có thể chọn chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp có chuyên môn trong nhiều lĩnh vực khác nhau. cánh đồng. Do đó, chiều sâu và bề rộng của chuyên môn được thể hiện bởi các sinh viên tốt nghiệp tú tài phải phù hợp để hỗ trợ các mục tiêu giáo dục của chương trình. Chương trình giảng dạy phải cho phép chương trình chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp có năng lực trong các lĩnh vực ngoại khóa sau:

a. ứng dụng phân tích và thiết kế mạch, lập trình máy tính, phần mềm liên quan, điện tử tương tự và kỹ thuật số, máy vi tính và kỹ thuật
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các tiêu chuẩn về xây dựng, thử nghiệm, vận hành và bảo trì hệ thống điện/điện tử;
b. ứng dụng khoa học tự nhiên và toán học ở mức độ hoặc cao hơn đại số và lượng giác để xây dựng, thử nghiệm, vận hành và bảo trì các hệ thống điện/ điện tử;
c. khả năng phân tích, thiết kế và thực hiện một hoặc nhiều điều sau đây: hệ thống điều khiển, hệ thống thiết bị đo đạc, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống máy tính hoặc hệ thống điện;

d. khả năng áp dụng các kỹ thuật quản lý dự án cho (các) hệ thống điện / điện tử; Và

· khả năng sử dụng phép tính vi phân và tích phân, ở mức tối thiểu, để mô tả hiệu suất của các hệ thống điện/điện tử.
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TIÊU CHÍ CỦA CHƯƠNG TRÌNH CHO

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN

VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH CÓ TÊN TƯƠNG TỰ

Hiệp hội lãnh đạo: IEEE

Hiệp hội hợp tác: Hiệp hội kỹ sư cơ khí Hoa Kỳ và Hiệp hội tự động hóa quốc tế
Các tiêu chí chương trình này áp dụng cho các chương trình công nghệ kỹ thuật bao gồm cơ điện hoặc các công cụ sửa đổi tương tự trong tiêu đề của chúng.

I. TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH CẤP ĐỘ LIÊN KẾT

Chương trình giảng dạy

Chương trình giảng dạy phải cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp bằng cao đẳng hướng dẫn về kiến thức,

kỹ thuật, kỹ năng và cách sử dụng các công cụ hiện đại cần thiết để bước vào nghề nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, lắp đặt, ứng dụng, vận hành và/hoặc bảo trì hệ thống phần cứng và phần mềm cơ điện.

Sinh viên tốt nghiệp các chương trình cấp bằng liên kết thường có thế mạnh về xây dựng, lắp đặt, ứng dụng, vận hành và bảo trì các hệ thống phần cứng và phần mềm cơ điện.
Các lĩnh vực ngoại khóa sau đây là bắt buộc:

a. ứng dụng các công cụ thiết kế hoặc soạn thảo có sự trợ giúp của máy tính để chuẩn bị đồ họa

các biểu diễn của hệ thống cơ điện;

b. ứng dụng phân tích mạch, điện tử tương tự và kỹ thuật số, thiết bị cơ bản, phần mềm liên quan và máy tính để hỗ trợ mô tả đặc tính, phân tích và xử lý sự cố của hệ thống cơ điện; Và
c. áp dụng thống kê, động lực học (hoặc cơ học ứng dụng), độ bền của vật liệu, vật liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy trình sản xuất để hỗ trợ mô tả đặc tính, phân tích và xử lý sự cố của hệ thống cơ điện.
II. TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH BẰNG TÚ TÀI
Chương trình giảng dạy

Chương trình giảng dạy phải cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp bằng cử nhân hướng dẫn về kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và cách sử dụng các công cụ hiện đại cần thiết để bước vào nghề nghiệp trong thiết kế, xây dựng, lắp đặt, ứng dụng, vận hành và/hoặc bảo trì các hệ thống phần cứng và phần mềm cơ điện. Sinh viên tốt nghiệp các chương trình cấp bằng cử nhân được chuẩn bị tốt cho việc thiết kế, phát triển và quản lý ứng dụng các hệ thống cơ điện. Với bề rộng của chuyên môn kỹ thuật liên quan đến
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hệ thống cơ điện và các mục tiêu duy nhất của các chương trình riêng lẻ, một số chương

trình cử nhân có thể tập trung vào việc cung cấp hướng dẫn chuyên sâu nhưng hạn hẹp, trong khi các chương trình khác có thể chọn cung cấp hướng dẫn trong phạm vi rộng của lĩnh vực này. Các lĩnh vực ngoại khóa sau đây là bắt buộc:

a. biểu diễn đồ họa của hệ thống cơ điện;

b. ứng dụng phân tích mạch, điện tử tương tự và kỹ thuật số, thiết bị cơ bản, phần mềm liên quan và máy tính để hỗ trợ mô tả đặc tính, phân tích và xử lý sự cố của hệ thống cơ điện;
c. áp dụng thống kê, động lực học (hoặc cơ học ứng dụng), độ bền của vật liệu, vật liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy trình sản xuất để hỗ trợ mô tả đặc tính, phân tích và xử lý sự cố của hệ thống cơ điện;
d. ngôn ngữ lập trình máy tính thích hợp để vận hành các hệ thống cơ điện;

e. các thiết bị điện/điện tử như bộ khuếch đại, động cơ, rơle, hệ thống điện, máy tính và hệ thống thiết bị đo đạc để thiết kế, vận hành hoặc xử lý sự cố hệ thống cơ điện;


f. các chủ đề nâng cao trong cơ học kỹ thuật, vật liệu kỹ thuật và chất lỏng cơ khí để thiết kế ứng dụng, vận hành hoặc xử lý sự cố hệ thống cơ điện;

g. nguyên tắc cơ bản của các hệ thống điều khiển cho thiết kế, vận hành hoặc xử lý sự cố hệ thống cơ điện;

h. sử dụng phép tính vi phân và tích phân, ở mức tối thiểu, để mô tả hiệu suất tĩnh và động của các hệ thống cơ điện; Và
i. ứng dụng các kỹ thuật quản lý dự án trong điều tra, phân tích và thiết kế các hệ thống cơ điện.

29

2022-2023 Tiêu chí Kiểm định các Chương trình Công nghệ Kỹ thuật

TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH CHO KỸ THUẬT ĐỒ HỌA/THIẾT KẾ/DÀNH RIÊNG CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT (CƠ KHÍ) VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH TƯƠNG TỰ

Hiệp hội lãnh đạo: Hiệp hội kỹ sư cơ khí Hoa Kỳ

Hiệp hội hợp tác: SME

Các tiêu chí chương trình này áp dụng cho các chương trình công nghệ kỹ thuật bao gồm đồ họa kỹ

thuật, thiết kế hoặc soạn thảo hoặc các công cụ sửa đổi tương tự trong tiêu đề của chúng và nhấn mạnh vào các thành phần và hệ thống cơ khí. Một chương trình được công nhận về đồ họa kỹ thuật hoặc thiết kế hoặc công nghệ kỹ thuật soạn thảo sẽ chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp kiến thức, kỹ năng

thực hành và khả năng giải quyết vấn đề để bước vào các nghề nghiệp liên quan đến chuẩn bị bản vẽ kỹ thuật và thiết kế cơ bản của các thành phần và hệ thống cơ khí. Mức độ và phạm vi chuẩn bị nghề nghiệp

sẽ phụ thuộc vào cấp độ và định hướng chương trình cụ thể như được mô tả bởi các mục tiêu giáo dục của chương trình.
I. TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH CẤP ĐỘ LIÊN KẾT
Chương trình giảng dạy
Chương trình giảng dạy phải cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp bằng cao đẳng hướng dẫn về kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và cách sử dụng thiết bị hiện đại trong đồ họa kỹ thuật/thiết kế/ công nghệ kỹ thuật soạn thảo. Sinh viên tốt nghiệp thường đi vào nghề với tư cách là kỹ thuật

viên kỹ thuật hoặc được chuẩn bị để chuyển sang chương trình cấp bằng cử nhân, phù hợp với mục tiêu

giáo dục của chương trình. Sinh viên tốt nghiệp phải được hướng dẫn về đồ họa/phác thảo kỹ thuật, thiết kế và phát triển cơ khí cơ bản, các thông số kỹ thuật liên quan đến các bộ phận và hệ thống cơ khí cũng như khả năng sản xuất của các bộ phận. Các chủ đề chương trình giảng dạy sau đây là bắt buộc:
a. sử dụng phần mềm thiết kế và phác thảo có sự hỗ trợ của máy tính tham số 3D được sử dụng cho nhiều kỹ thuật vẽ cơ khí (chẳng hạn như chính tả, mặt cắt, phụ trợ, mô hình lắp ráp, bản

vẽ gia công chi tiết và hình ảnh kết xuất);

b. áp dụng các nguyên tắc

1. xác định kích thước hình học và dung sai;

2. Cơ sở vật liệu kỹ thuật, cơ học ứng dụng;

3. phương pháp sản xuất;

c. sử dụng kiến thức cơ bản và quen thuộc với các quy tắc, thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn ngành (ASME, ANSI hoặc các tiêu chuẩn khác); Và

d. một kinh nghiệm tích hợp hoặc capstone sử dụng các kỹ năng có được trong chương trình.
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II. TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH BẰNG TÚ TÀI
Chương trình giảng dạy

Chương trình giảng dạy phải chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp cử nhân được hướng dẫn về kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và cách sử dụng các thiết bị hiện đại trong đồ họa kỹ thuật/thiết kế/

công nghệ kỹ thuật soạn thảo. Sinh viên tốt nghiệp bằng tú tài xây dựng dựa trên thế mạnh của các chương trình cấp bằng liên kết bằng cách đạt được kiến thức, kỹ năng và khả năng để bắt đầu sự nghiệp

trong thiết kế cơ khí ứng dụng bằng cách sử dụng các công cụ và kỹ thuật phần mềm tiên tiến. Chiều sâu và chiều rộng của hướng dẫn dành cho sinh viên tốt nghiệp tú tài phải hỗ trợ các mục tiêu giáo dục của chương trình. Các chủ đề chương trình giảng dạy sau đây là bắt buộc:
a. sử dụng phần mềm thiết kế và soạn thảo tham số 3D có sự hỗ trợ của máy tính cho nhiều kỹ thuật vẽ cơ khí (chẳng hạn như chính tả, mặt cắt, phụ trợ, mô hình lắp ráp, bản vẽ gia công chi tiết và hình ảnh kết xuất);
b. áp dụng hiệu trưởng của
1. kích thước hình học và dung sai;

2. Cơ sở vật liệu kỹ thuật, cơ học ứng dụng;

3. phương pháp sản xuất;

c. ứng dụng giải tích và thống kê;

d. sử dụng các công cụ mô hình tham số 3D tiên tiến để thiết kế và phân tích;

· ứng dụng vật lý, vật liệu, khả năng sản xuất, môi trường và kinh tế các khái niệm để thiết kế máy móc hoặc các yếu tố cơ khí;

f. sử dụng các mã ngành, thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn (ASME, ANSI hoặc các tiêu chuẩn khác); Và

g. thông tin liên lạc kỹ thuật thường được sử dụng để chuẩn bị các đề xuất kỹ thuật,

báo cáo, và thông số kỹ thuật.

Trải nghiệm đỉnh cao, lý tưởng nhất là được thể hiện thông qua trải nghiệm dựa trên dự án kết thúc mở, phải bao gồm một thiết kế chính thức hoặc sản phẩm được soạn thảo với các tài liệu phân tích và trình bày.
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TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT

VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH CÓ TÊN TƯƠNG TỰ

Hiệp hội lãnh đạo: Hiệp hội Giáo dục Kỹ thuật Hoa Kỳ

Các tiêu chí chương trình này áp dụng cho các chương trình công nghệ kỹ thuật không có bộ điều chỉnh trong tiêu đề của chúng.

Không có tiêu chí dành riêng cho chương trình ngoài Tiêu chí chung.
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TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG 
VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH CÓ TÊN TƯƠNG TỰ

Hiệp hội lãnh đạo: Học viện kỹ sư và nhà khoa học môi trường Hoa Kỳ

Hiệp hội hợp tác: Viện Kỹ sư Hóa học Hoa Kỳ;

Hiệp hội Kỹ sư Xây dựng Hoa Kỳ;

Hiệp hội kỹ sư sưởi ấm, làm lạnh và điều hòa không khí Hoa Kỳ;

Hội Kỹ sư cơ khí Mỹ;

SAE quốc tế; Và

Hiệp hội khai thác mỏ, luyện kim và thăm dò

Các tiêu chí chương trình này áp dụng cho các chương trình công nghệ kỹ thuật bao gồm các công cụ sửa đổi môi trường hoặc tương tự trong tiêu đề của chúng. Một

chương trình được công nhận về công nghệ kỹ thuật môi trường sẽ chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp các kỹ năng quản lý và kỹ thuật cần thiết để bước vào sự nghiệp thiết kế, vận hành và bảo trì trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật môi trường.
I. TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH CẤP ĐỘ LIÊN KẾT
Chương trình giảng dạy
Chương trình giảng dạy phải cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp bằng cao đẳng những hướng dẫn về kiến

thức, kỹ thuật, kỹ năng và sử dụng các thiết bị hiện đại trong công nghệ kỹ thuật môi trường. Sinh

viên tốt nghiệp chương trình liên kết có thế mạnh về vận hành và bảo trì các cơ sở quan trắc hoặc xử lý

chất thải và ô nhiễm môi trường hoặc thực hiện đánh giá ô nhiễm môi trường, bao gồm lấy mẫu môi trường

và phân tích trong phòng thí nghiệm. Các chủ đề chương trình giảng dạy sau đây là bắt buộc:

(a) Các phép đo tại hiện trường và trong phòng thí nghiệm về các thông số môi trường, bao gồm việc sử dụng các dụng cụ và thiết bị phổ biến phù hợp với công nghệ kỹ thuật môi trường;

(b) Chuẩn bị các tài liệu như đơn xin phép hoặc báo cáo để mô tả kết quả lấy mẫu và đo lường môi trường;

(c) Các phương pháp kiểm soát chất lượng trong lấy mẫu và đo lường và sử dụng các kỹ thuật thống kê cơ bản trong phân tích kết quả;

(d) Các khái niệm về thực hành nghề nghiệp và ứng dụng của quản lý dự án;

(e) Vai trò và trách nhiệm của các tổ chức công và tư nhân liên quan đến các quy định về môi

trường, bao gồm các tiêu chuẩn áp dụng, yêu cầu báo cáo và các yêu cầu cấp phép khác; Và
(f) Nguyên tắc hoạt động của các quy trình đơn vị thường được sử dụng để bảo vệ môi trường.
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II. TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH BẰNG TÚ TÀI
Chương trình giảng dạy
Chương trình giảng dạy phải cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp bằng cử nhân hướng dẫn về kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và sử dụng các thiết bị hiện đại trong công nghệ kỹ thuật môi

trường. Sinh viên tốt nghiệp các chương trình cấp bằng cử nhân có thế mạnh về kiến thức thiết kế các kế hoạch lấy mẫu, thiết kế, vận hành và quản lý các cơ sở xử lý hoặc các hoạt động khắc phục hậu quả. Các chủ đề chương trình giảng dạy sau đây là bắt buộc:
(a) Các phép đo tại hiện trường và trong phòng thí nghiệm về các thông số môi trường, bao gồm việc sử dụng các dụng cụ và thiết bị phổ biến phù hợp với công nghệ kỹ thuật môi trường;
(b) Chuẩn bị các tài liệu như đơn xin phép hoặc báo cáo để mô tả kết quả lấy mẫu

và đo lường môi trường;

(c) Các phương pháp kiểm soát chất lượng trong lấy mẫu và đo lường và sử dụng các kỹ thuật thống kê cơ bản trong phân tích kết quả;

(d) Các khái niệm về thực hành nghề nghiệp và ứng dụng của quản lý dự án;

(e) Vai trò và trách nhiệm của các tổ chức công và tư nhân liên quan đến các quy định về môi trường, bao gồm các tiêu chuẩn áp dụng, yêu cầu báo cáo và các yêu cầu cấp phép khác;
(f) Nguyên tắc hoạt động của các quy trình đơn vị thường được sử dụng

để bảo vệ môi trường;

(g) Áp dụng xác suất và thống kê cho dữ liệu đo được và thực hiện phân tích rủi ro;
h) Lập cân bằng vật chất;

(i) Ứng dụng các nguyên tắc cơ bản của khoa học môi trường; Và

(j) Thiết kế các quy trình đơn vị thường được sử dụng để bảo vệ môi trường. 
GIẢNG VIÊN

Chương trình phải chứng minh rằng phần lớn các giảng viên giảng dạy các khóa học chủ yếu là thiết kế nội dung có đủ điều kiện để dạy các chủ đề nhờ có giấy phép hành nghề, chứng nhận của hội đồng quản trị về kỹ thuật môi trường hoặc bằng kinh nghiệm giáo dục và thiết kế.
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TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH KỸ THUẬTCÔNG NGHỆ PCCC

VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẶT TÊN TƯƠNG TỰ

Hiệp hội lãnh đạo: Hiệp hội kỹ sư phòng cháy chữa cháy

Các tiêu chí chương trình này áp dụng cho các chương trình công nghệ kỹ thuật bao gồm phòng cháy chữa

cháy hoặc các công cụ sửa đổi tương tự trong tiêu đề của chúng. Một chương trình được công nhận về công nghệ kỹ thuật phòng cháy chữa cháy sẽ chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp được hướng dẫn về kiến thức, kỹ năng thực hành và khả năng giải quyết vấn đề liên quan đến phòng cháy chữa cháy trong môi trường xây dựng, bao gồm phân tích phòng cháy chữa cháy, kiến thức về quy tắc và tiêu chuẩn, khoa học phòng cháy chữa cháy và hành vi của con người , hệ thống phòng cháy chữa cháy và hệ thống tòa nhà thụ động và xây dựng vì chúng liên quan đến phòng cháy chữa cháy. Chương trình giảng dạy sẽ cung cấp hướng dẫn về các khái niệm về thực hành nghề nghiệp có đạo đức và vai trò cũng như trách nhiệm của các tổ chức công và tổ chức tư nhân liên quan đến công nghệ kỹ thuật phòng cháy chữa cháy. Mức độ và phạm vi chuẩn bị nghề nghiệp sẽ phụ thuộc vào cấp độ và định hướng chương trình cụ thể như được mô tả bởi các mục tiêu giáo dục của nó.
I. TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH CẤP ĐỘ LIÊN KẾT
Chương trình giảng dạy
Chương trình giảng dạy phải cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp trình độ cao đẳng những kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và cách sử dụng các thiết bị hiện đại trong công nghệ kỹ thuật phòng cháy chữa cháy. Sinh viên tốt nghiệp thường đi vào nghề với tư cách là kỹ thuật viên kỹ thuật hoặc chuyển sang chương trình cấp bằng cử nhân phù hợp với mục tiêu giáo dục của chương trình. Sinh viên tốt nghiệp các chương trình cấp bằng liên kết thường sẽ có kiến thức trong các lĩnh vực khoa học phòng cháy chữa cháy, hệ thống phát hiện và báo cháy, hệ thống phòng cháy chữa cháy, phòng cháy chữa cháy và điều tra hỏa hoạn. Chương trình giảng dạy phải bao gồm hướng dẫn trong các chủ đề sau:
a. khoa học chữa cháy cơ bản;

b. chiến lược an toàn phòng cháy chữa cháy, kiểm tra phòng cháy chữa cháy, phòng cháy chữa cháy;

c. hệ thống phòng cháy chữa cháy chủ động bao gồm hệ thống phát hiện, báo động và dập tắt; Và

d. vật liệu xây dựng, biện pháp thi công và hệ thống phòng cháy chữa cháy thụ động.

II. TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH BẰNG TÚ TÀI
Chương trình giảng dạy

Chương trình giảng dạy phải cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp cử nhân được hướng dẫn về kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và sử dụng các thiết bị hiện đại trong công nghệ kỹ thuật phòng cháy chữa cháy. Sinh viên

tốt nghiệp bằng tú tài xây dựng dựa trên thế mạnh của các chương trình cấp bằng liên kết bằng cách đạt

được kiến thức, kỹ năng và khả năng để bắt đầu sự nghiệp trong việc áp dụng toán học và khoa học vật lý vào thiết kế và phòng cháy chữa cháy.
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phân tích bằng cách sử dụng các công cụ và kỹ thuật tiên tiến. Chương trình giảng dạy cũng phải bao gồm hướng dẫn trong các chủ đề sau:
a. khoa học chữa cháy cơ bản;
b. chiến lược an toàn phòng cháy chữa cháy, kiểm tra phòng cháy chữa cháy, phòng cháy chữa cháy;
c. hệ thống phòng cháy chữa cháy tích cực bao gồm phát hiện, báo động và các hệ thống ngăn chặn;

d. vật liệu xây dựng, biện pháp thi công và hệ thống phòng cháy chữa cháy thụ động;

· nhận biết, đánh giá và giảm thiểu nguy cơ hỏa hoạn;

f. phân tích nguy cơ hỏa hoạn và kiểm soát hỏa hoạn;

g. các nguyên tắc cơ bản về động lực cháy nổ và hành vi của con người trong cháy nổ;

h. mã số và tiêu chuẩn cho cuộc sống và an toàn cháy nổ;

Tôi. thiết kế, phân tích và bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy chủ động và thụ động

các hệ thống;

j. vật liệu và hóa chất nguy hiểm; Và

k. khoa học pháp y và phương pháp khoa học điều tra cháy nổ.
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TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH CHO KỸ THUẬTCÔNG NGHỆ Y TẾ

VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH TƯƠNG TỰ

Hiệp hội chính: Hiệp hội vì sự tiến bộ của thiết bị y tế

Hiệp hội hợp tác: Hiệp hội Gốm sứ Hoa Kỳ, Viện Hóa học Hoa Kỳ

Kỹ sư, Hiệp hội kỹ sư nông nghiệp và sinh học Hoa Kỳ, Hiệp hội kỹ sư sinh học Hoa Kỳ

Kỹ sư cơ khí và IEEE

Các tiêu chí chương trình này áp dụng cho các chương trình công nghệ kỹ thuật bao gồm chăm sóc sức khỏe, kỹ thuật sinh học, y sinh, thiết bị y sinh, công nghệ lâm sàng, thiết bị y tế, điện tử y tế hoặc các công cụ sửa đổi tương tự trong tiêu đề của chúng. Một chương trình được công nhận về công nghệ kỹ thuật chăm sóc sức khỏe sẽ chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp các kỹ năng kỹ thuật cần thiết để bắt đầu sự nghiệp làm việc với các bác sĩ lâm sàng và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác như một phần của nhóm nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn cao

nhất và thực hành tốt nhất về an toàn, bảo mật, khả năng tương tác và chức năng của thiết bị y tế.

I. TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH CẤP ĐỘ LIÊN KẾT
Chương trình giảng dạy
Chương trình giảng dạy phải cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp bằng liên kết hướng dẫn về kiến thức,

kỹ thuật, kỹ năng và cách sử dụng các thiết bị hiện đại trong công nghệ kỹ thuật chăm sóc sức khỏe. Sinh viên tốt nghiệp các chương trình cấp bằng liên kết thường sẽ làm việc trong việc lập kế hoạch thiết bị, mua, lắp đặt, bảo trì, khắc phục sự cố và hỗ trợ kỹ thuật theo yêu cầu của công nghệ và hệ thống thiết bị y tế.
Chương trình giảng dạy cho các chương trình cấp bằng liên kết phải bao gồm điện tử tương tự và kỹ thuật số, nguyên tắc thiết bị y tế, quy tắc và quy định hiện hành, từ vựng y tế, cấu trúc và chức năng của cơ thể con người, thực tập tại cơ sở lâm sàng, cũng như các khái niệm CNTT bao gồm máy tính, thiết bị ngoại vi , mạng và phần mềm.

Chương trình giảng dạy bằng liên kết phải bao gồm các lĩnh vực ngoại khóa sau:

a. . sự tương tác của thiết bị y tế* với cơ thể con người;
b. các nguyên tắc của thiết bị y tế, kiểm tra an toàn và vận hành, sử dụng kết quả kiểm tra để cải thiện các quy trình và đảm bảo rằng thiết bị hoạt động bình thường và an toàn với tài liệu thích hợp;
c. nguyên lý công nghệ thông tin áp dụng cho hệ thống trang thiết bị y tế, bao gồm các tiêu chuẩn về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu; Và
d. các điều kiện không an toàn tiềm ẩn liên quan đến việc sử dụng các thiết bị và hệ thống  y tế, các hành động phòng ngừa và khắc phục bao gồm giảm thiểu rủi ro.

*Nguồn: ANSI/AAMI EQ89
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II. TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH BẰNG TÚ TÀI
Chương trình giảng dạy

Chương trình giảng dạy phải cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp cử nhân hướng dẫn về kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và cách sử dụng các thiết bị hiện đại trong công nghệ kỹ thuật chăm sóc sức khỏe. Sinh viên tốt nghiệp bằng tú tài thường hỗ trợ việc sử dụng các thiết bị y tế trong chăm sóc sức khỏe, tập trung vào việc lựa chọn thiết bị y tế an toàn và hiệu quả, bảo trì thiết bị và hệ thống y tế, góp phần cải thiện kết quả của bệnh nhân, giáo dục nhân viên lâm sàng và kiểm soát chi phí thông qua quản lý tài chính.
Chương trình giảng dạy cho các chương trình cấp bằng cử nhân phải bao gồm điện tử tương tự và kỹ thuật số, nguyên tắc thiết bị y tế, quy tắc và quy định hiện hành, từ vựng y tế, cấu trúc và chức năng

của cơ thể con người, thực tập tại cơ sở lâm sàng, cũng như các khái niệm CNTT bao gồm máy tính, thiết bị ngoại vi , mạng, an ninh mạng và phần mềm. Ngoài ra, chương trình giảng dạy cấp bằng cử nhân phải bao gồm quản lý tài sản, nguyên tắc cơ bản về phương thức hình ảnh, nguyên tắc cơ bản về thiết bị

phòng thí nghiệm lâm sàng, phân tích rủi ro và cải tiến quy trình. Chương trình giảng dạy phải bao gồm các lĩnh vực ngoại khóa sau:
a. sự tương tác của thiết bị y tế* với cơ thể con người;

b. các nguyên tắc của thiết bị y tế, kiểm tra an toàn và vận hành, sử dụng kết quả kiểm tra để cải thiện các quy trình và đảm bảo rằng thiết bị hoạt động bình thường và an toàn với tài liệu thích hợp;
c. ứng dụng lâm sàng của mạng máy tính, giao thức mạng và khả năng tương tác của thiết bị y tế bao gồm các tiêu chuẩn về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu;

d. các điều kiện không an toàn tiềm ẩn liên quan đến việc sử dụng các thiết bị và hệ thống y tế, các hành động phòng ngừa và khắc phục bao gồm giảm thiểu rủi ro;


e. 
công nghệ được sử dụng trong các lĩnh vực lâm sàng chuyên biệt như hình ảnh bệnh nhân và phòng điều hành, bao gồm cả khả năng kết nối (kết nối) của các thiết bị và hệ thống y tế;


f. các nguyên tắc quản lý dự án đối với môi trường chăm sóc sức khỏe; Và


g. thông tin tài chính liên quan đến quá trình mua, quản lý và hỗ trợ thiết bị lâm sàng bao gồm lập ngân sách và lập kế hoạch vòng đời.

*Nguồn: ANSI/AAMI EQ89
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TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH CÓ TÊN TƯƠNG TỰ

Tổ chức lãnh đạo: Viện Kỹ sư Hệ thống và Công nghiệp

Các tiêu chí chương trình này áp dụng cho các chương trình công nghệ kỹ thuật bao gồm các công cụ sửa đổi công nghiệp hoặc tương tự trong tiêu đề của chúng.

Công nghệ Kỹ thuật Công nghiệp liên quan đến việc thiết kế, lắp đặt, bảo trì và cải tiến các quy

trình tích hợp và các sản phẩm hoặc dịch vụ kết quả trong một tổ chức. Nó dựa trên kiến thức và kỹ năng chuyên môn về khoa học toán học, tự nhiên, vật lý và xã hội cùng với các nguyên tắc và phương pháp phân tích và thiết kế kỹ thuật, để xác định, dự đoán và đánh giá kết quả thu được từ các hệ thống đó.
I. TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT
Chương trình giảng dạy

Chương trình giảng dạy phải cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp bằng cao đẳng hướng dẫn về kiến thức,

kỹ thuật, kỹ năng và cách sử dụng các công cụ và thiết bị hiện đại cần thiết để bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật công nghiệp trong các tổ chức sản xuất, dịch vụ, chăm sóc sức

khỏe, giao thông vận tải hoặc các môi trường hoạt động khác hoặc để tiếp tục giáo dục của họ ở cấp độ tú tài.

Chương trình giảng dạy phải bao gồm các chủ đề sau:
a. Xác suất và Thống kê;

b. Kỹ thuật soạn thảo;

c. Thiết kế và đo lường nơi làm việc;

d. Kiểm soát chất lượng và quy trình.

GIẢNG VIÊN
Các giảng viên của chương trình phải hiểu thực tiễn chuyên môn và duy trì tiền tệ trong các lĩnh vực chuyên môn tương ứng của họ.

II. TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH BẰNG TÚ TÀI
Chương trình giảng dạy

Chương trình giảng dạy phải cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp cử nhân kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và

cách sử dụng các công cụ và thiết bị hiện đại cần thiết để bước vào sự nghiệp trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật công nghiệp trong các tổ chức sản xuất, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giao thông vận tải hoặc các môi trường hoạt động xã hội hoặc phức tạp khác. Chương trình giảng dạy phải bao gồm các chủ đề sau:
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a. xác suất và thống kê dựa trên giải tích;

b. Kỹ thuật soạn thảo;

c. Thiết kế và đo lường nơi làm việc tiên tiến;

d. Chất lượng tiên tiến và kiểm soát quá trình; Và

đ. Kinh tế kỹ thuật và quản lý, bao gồm cả quản lý dự án.

GIẢNG VIÊN
Các giảng viên của chương trình phải hiểu thực tiễn chuyên môn và duy trì tiền tệ trong các lĩnh vực chuyên môn tương ứng của họ.
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TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH VỀ THÔNG TIN, AN TOÀN THÔNG TIN,

AN NINH MẠNG, CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐẢM BẢO THÔNG TIN

VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH CÓ TÊN TƯƠNG TỰ

Hiệp hội lãnh đạo: IEEE

Hiệp hội hợp tác: CSAB

Các tiêu chí chương trình này áp dụng cho các chương trình công nghệ kỹ thuật bao gồm thông tin, bảo

mật thông tin, an ninh mạng, đảm bảo thông tin hoặc các công cụ sửa đổi tương tự trong tiêu đề của chúng.

I. TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH CẤP ĐỘ LIÊN KẾT

Chương trình giảng dạy

Chương trình giảng dạy phải cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp hướng dẫn về kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và cách sử dụng các công cụ hiện đại cần thiết để bước vào nghề nghiệp trong ứng dụng, cài đặt, vận hành và/hoặc bảo trì hệ thống máy tính, mạng và hệ thống viễn thông dành riêng cho việc xử lý và chuyển giao dữ liệu. thông tin. Sinh viên tốt nghiệp các chương trình cấp bằng liên kết về Công nghệ Kỹ thuật Thông tin có thế mạnh trong việc xây dựng, thử nghiệm, vận hành và bảo trì hệ thống phần cứng và phần mềm. Sinh viên tốt nghiệp các chương trình cấp bằng liên kết có chứa từ bổ sung “bảo mật thông tin”, “an ninh mạng” hoặc “đảm bảo thông tin” trong tiêu đề cũng sẽ có thế mạnh về an ninh mạng và máy tính.

Chương trình giảng dạy phải bao gồm hướng dẫn trong các chủ đề sau:

a.. ứng dụng phần cứng máy tính và mạng, hệ điều hành, quản trị hệ thống và mạng, ngôn ngữ lập trình, phần mềm ứng dụng và cơ sở dữ liệu trong việc xây dựng, thử nghiệm, vận hành và bảo trì hệ thống phần cứng và phần mềm;
b. ứng dụng của tín hiệu điện, điện tử, viễn thông và kỹ thuật số

tuyên truyền các nguyên tắc cơ bản trong việc xây dựng, thử nghiệm, vận hành và bảo trì hệ thống phần cứng và phần mềm; Và
c. Áp dụng các vấn đề pháp lý, đạo đức và an ninh liên quan đến dữ liệu và thông tin.
Chương trình giảng dạy cho các chương trình có chứa từ bổ nghĩa “bảo mật thông tin”, “an ninh mạng” hoặc “đảm bảo thông tin” trong tiêu đề cũng phải bao gồm hướng dẫn về:

d. áp dụng các nguyên tắc, kỹ thuật và công cụ an ninh mạng để bảo vệ các thiết bị và hệ thống kết hợp phần cứng và phần mềm được kết nối với nhau cũng như các khía cạnh con người của một hệ thống.
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II. TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH BẰNG TÚ TÀI
Chương trình giảng dạy

Chương trình giảng dạy phải cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp hướng dẫn về kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và cách sử dụng các công cụ hiện đại cần thiết để bước vào nghề nghiệp trong thiết kế, ứng dụng, cài đặt, vận hành và/hoặc bảo trì hệ thống máy tính, mạng và hệ thống viễn thông dành riêng cho việc

xử lý và chuyển thông tin.

Sinh viên tốt nghiệp các chương trình cử nhân về Công nghệ Kỹ thuật Thông tin được chuẩn bị tốt cho việc thiết kế, phát triển và quản lý hệ thống máy tính, mạng và hệ thống viễn thông. Sinh viên tốt nghiệp các chương trình cấp bằng cử nhân có chứa từ bổ nghĩa “bảo mật thông tin”, “an ninh mạng” hoặc “đảm bảo thông tin” trong tiêu đề cũng sẽ được chuẩn bị tốt để thiết kế các hệ thống an toàn, đánh giá và đo lường rủi ro bảo mật cũng như đảm bảo mức độ riêng tư phù hợp được duy trì.

Với phạm vi chuyên môn kỹ thuật liên quan đến hệ thống thông tin và mục tiêu duy nhất của các chương

trình riêng lẻ, một số chương trình tú tài có thể cung cấp hướng dẫn chuyên sâu nhưng tập trung hẹp,

trong khi các chương trình khác có thể chọn cung cấp hướng dẫn trong phạm vi rộng của lĩnh vực này. Chương

trình giảng dạy phải bao gồm hướng dẫn trong các chủ đề sau:

a. ứng dụng phần cứng máy tính và mạng, hệ điều hành, quản trị hệ thống và mạng, ngôn ngữ lập trình, phần mềm ứng dụng và cơ sở dữ liệu trong việc xây dựng, thử nghiệm, vận hành và bảo trì hệ thống phần cứng và phần mềm;
b. ứng dụng của tín hiệu điện, điện tử, viễn thông và kỹ thuật số

tuyên truyền các nguyên tắc cơ bản trong việc xây dựng, thử nghiệm, vận hành và bảo trì hệ thống phần cứng và phần mềm;
c. áp dụng các vấn đề pháp lý, đạo đức và an ninh liên quan đến dữ liệu và thông tin.

d. thiết kế, triển khai, bảo trì và bảo mật các cơ sở liên quan đến việc xử lý và truyền thông tin;


e. áp dụng các kỹ thuật quản lý dự án cho các cơ sở xử lý chuyển thông tin; Và


f. sử dụng toán học rời rạc, xác suất và thống kê để hỗ trợ các cơ sở xử lý và truyền thông tin.

Chương trình giảng dạy cho các chương trình có chứa từ bổ nghĩa “bảo mật thông tin”, “an ninh mạng” hoặc “đảm bảo thông tin” trong tiêu đề cũng phải bao gồm hướng dẫn về các chủ đề sau:
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g. áp dụng các nguyên tắc, kỹ thuật và công cụ an ninh mạng để bảo vệ các thiết bị và hệ thống kết hợp phần cứng và phần mềm được kết nối với nhau cũng như các khía cạnh con người của một hệ thống;
h. thiết kế, triển khai, bảo trì và bảo mật các cơ sở liên quan đến việc xử lý và truyền dữ liệu và thông tin; Và
i. mua hàng hóa, phân tích thử nghiệm và bảo trì các thành phần được kết nối với nhau thành các hệ thống lớn hơn.
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TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH CHO THIẾT BỊ VÀ

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN

VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH CÓ TÊN TƯƠNG TỰ

Hiệp hội lãnh đạo: Hiệp hội tự động hóa quốc tế

Các tiêu chí chương trình này áp dụng cho các chương trình công nghệ kỹ thuật bao gồm thiết bị, đo

lường, đo lường, điều khiển, người máy, tự động hóa hoặc các công cụ sửa đổi tương tự trong tiêu đề của chúng.

I. TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH CẤP ĐỘ LIÊN KẾT

Chương trình giảng dạy

Chương trình giảng dạy phải cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp bằng liên kết hướng dẫn về các kỹ

năng quản lý và kỹ thuật cần thiết để bước vào sự nghiệp thiết kế, sản xuất, tiếp thị, vận hành và bảo trì trong các lĩnh vực đo lường, điều khiển, người máy và công nghệ kỹ thuật tự động hóa. Sinh viên tốt nghiệp các chương trình cấp bằng liên kết, nhờ kinh nghiệm phong phú trong phòng thí nghiệm về vận

hành, hiệu chuẩn và kết nối thành phần/thiết bị, có thế mạnh về kiến thức vận hành, bảo trì và sản xuất.

Các lĩnh vực ngoại khóa sau đây là bắt buộc:

(a) các khái niệm về điều khiển tự động, bao gồm đo lường, phản hồi và

quy định feedforward cho hoạt động của các hệ thống liên tục và rời rạc;

(b) thiết kế và triển khai các hệ thống sử dụng các thiết bị điều khiển tương tự và/hoặc kỹ thuật số
(c) các khái niệm về hóa học, vật lý và điện/điện tử đối với các hệ thống đo lường và điều khiển;

(d) các khái niệm về hệ thống kỹ thuật số và bộ vi xử lý và chức năng của các thành phần/ thiết bị hệ thống để tự động hóa các quy trình;

(e) các khái niệm về phép đo và lựa chọn cảm biến;

(f) truyền đạt các chi tiết kỹ thuật của hệ thống điều khiển bằng cách sử dụng hiện tại

kỹ thuật và tiêu chuẩn đồ họa; Và

(g) các khái niệm cơ bản về kinh tế và quản lý đối với các vấn đề trong hệ thống điều khiển tự động.
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II. TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH BẰNG TÚ TÀI
Chương trình giảng dạy

Chương trình giảng dạy phải cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp cử nhân hướng dẫn về các kỹ năng quản lý và kỹ thuật cần thiết để bước vào sự nghiệp thiết kế, sản xuất, tiếp thị, vận hành và bảo trì trong các lĩnh vực đo lường, điều khiển, người máy và công nghệ kỹ thuật tự động hóa. Sinh

viên tốt nghiệp bằng tú tài có thế mạnh để đảm nhận việc thiết kế và đặc điểm kỹ thuật của các hệ thống điều khiển và cho việc quản lý cài đặt và vận hành sau này.

Các lĩnh vực ngoại khóa sau đây là bắt buộc:

(a) các khái niệm về điều khiển tự động, bao gồm đo lường, phản hồi và

quy định feedforward cho hoạt động của các hệ thống liên tục và rời rạc;

(b) thiết kế và triển khai các hệ thống sử dụng các thiết bị điều khiển tương tự và/ hoặc kỹ thuật số;
(c) các khái niệm về hóa học, vật lý và điện/điện tử đối với các hệ thống đo lường và điều khiển;
(d) các khái niệm về hệ thống kỹ thuật số và bộ vi xử lý và chức năng của các thành phần/thiết bị hệ thống để tự động hóa các quy trình;

(e) các khái niệm về phép đo và lựa chọn cảm biến;

(f) truyền đạt các chi tiết kỹ thuật của hệ thống điều khiển bằng cách sử dụng hiện tại kỹ thuật và tiêu chuẩn đồ họa;

(g) các khái niệm về cơ học, cơ học chất lỏng và truyền nhiệt đối với thiết kế của

hệ thống kiểm soát quá trình;

(h) sử dụng bộ điều khiển logic khả trình (PLC), điều khiển phân tán

hệ thống (DCS) và hệ thống kiểm soát giám sát để kiểm soát các hệ thống sản xuất và chế biến; Và
 (i) sử dụng các kỹ năng quản lý hiện đại và hiệu quả để thực hiện

điều tra phân tích, tổng hợp trong việc thực hiện các hệ thống điều khiển tự động.
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TIÊU CHÍ CỦA CHƯƠNG TRÌNH CHO

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CHẾ TẠO

VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH CÓ TÊN TƯƠNG TỰ

Xã hội dẫn đầu: SME

Các tiêu chí chương trình này áp dụng cho các chương trình công nghệ kỹ thuật bao gồm sản xuất hoặc

các công cụ sửa đổi tương tự trong tiêu đề của chúng. Một chương trình cấp bằng được công nhận về công nghệ kỹ thuật sản xuất sẽ cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp hướng dẫn về các kỹ năng lãnh đạo và kỹ thuật

cần thiết cho khả năng cạnh tranh của sản xuất và để bước vào sự nghiệp trong quy trình sản xuất và thiết

kế hệ thống, vận hành, chất lượng, cải tiến liên tục, sản xuất tinh gọn và tính bền vững. Mức độ và

phạm vi chuẩn bị nghề nghiệp sẽ phụ thuộc vào cấp độ và định hướng chương trình cụ thể như được mô tả bởi các mục tiêu giáo dục của chương trình.

I. TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT

Chương trình giảng dạy

Chương trình giảng dạy phải cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp bằng liên kết hướng dẫn về kiến thức,

kỹ thuật, kỹ năng và sử dụng các thiết bị hiện đại trong công nghệ kỹ thuật sản xuất. Sinh viên tốt

nghiệp thường tham gia vào các ngành nghề trong hoạt động sản xuất và chức năng dịch vụ hoặc được chuẩn bị để chuyển sang chương trình cấp bằng cử nhân, phù hợp với mục tiêu giáo dục của chương trình. Chương trình giảng dạy phải bao gồm hướng dẫn trong các chủ đề sau:
a. vật liệu và quy trình sản xuất;
b. quy trình thiết kế sản phẩm, dụng cụ và lắp ráp;
c. hệ thống sản xuất, tự động hóa và vận hành; Và
d. số liệu thống kê, chất lượng và cải tiến liên tục, và tổ chức công nghiệp và sự quản lý.
II. TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH BẰNG TÚ TÀI
Chương trình giảng dạy

Chương trình giảng dạy phải cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp bằng cử nhân hướng dẫn về kiến thức, kỹ

thuật, kỹ năng và sử dụng các thiết bị hiện đại trong công nghệ kỹ thuật sản xuất. Sinh viên tốt

nghiệp bằng tú tài xây dựng dựa trên thế mạnh của các chương trình cấp bằng liên kết bằng cách đạt được

kiến thức, kỹ năng và khả năng để tham gia vào sự nghiệp sản xuất bằng cách thực hành các công cụ, kỹ thuật và quy trình khác nhau. Chiều sâu và bề rộng của chuyên môn được thể hiện bởi các sinh viên tốt nghiệp tú tài phải hỗ trợ các mục tiêu giáo dục của chương trình. Chương trình giảng dạy phải bao gồm hướng dẫn trong các chủ đề sau:
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b. quy trình thiết kế sản phẩm, dụng cụ và lắp ráp; 
c. hệ thống sản xuất, tự động hóa và vận hành;

d. thống kê, chất lượng và cải tiến liên tục, tổ chức và quản lý công nghiệp; Và

e. Dự án tốt nghiệp hoặc tích hợp kinh nghiệm phát triển và minh họa năng lực  sinh viên
trong việc áp dụng cả kỹ năng kỹ thuật và phi kỹ thuật để giải quyết thành công các vấn đề sản xuất.
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TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI

VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH TƯƠNG TỰ

Hiệp hội lãnh đạo: Hiệp hội Kiến trúc sư Hải quân và Kỹ thuật Hàng hải

Các tiêu chí chương trình này áp dụng cho các chương trình công nghệ kỹ thuật bao gồm các công cụ sửa đổi hàng hải hoặc tương tự trong tiêu đề của chúng. Lĩnh vực công nghệ kỹ thuật hàng hải phụ thuộc vào việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào các thiết bị, hệ thống và phương tiện hàng hải.

Một chương trình được công nhận sẽ chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp bước vào nhiều ngành nghề khác nhau trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật hàng hải.
I. TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT
Chương trình giảng dạy
Chương trình giảng dạy phải cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp bằng liên kết hướng dẫn về kiến thức, kỹ

thuật, kỹ năng và sử dụng các thiết bị hiện đại trong công nghệ kỹ thuật hàng hải. Chương trình giảng dạy phải bao gồm các chủ đề sau:
a. việc sử dụng các nguyên tắc của vật lý cấp đại học cho các vấn đề liên quan đến ứng dụng công nghệ kỹ thuật biển;

b. ứng dụng khoa học kỹ thuật cho các thiết bị hàng hải, hệ thống và/hoặc xe cộ;
c. việc sử dụng và ứng dụng các thiết bị hiện đại để đo lường vật lý các hiện tượng liên quan đến công nghệ kỹ thuật hàng hải, bao gồm thu thập, phân tích dữ liệu và viết báo cáo chính thức; Và
d. vận hành và bảo trì các nhà máy điện hàng hải hiện đại và các thiết bị và hệ thống phụ trợ hàng hải liên quan, bao gồm việc sử dụng sổ tay thiết kế, thông số kỹ thuật của vật liệu/thiết bị và các quy định của ngành áp dụng cho công nghệ kỹ thuật hàng hải.
II. TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH CẤP BẰNG TÁI HỌC
Chương trình giảng dạy
Chương trình giảng dạy phải cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp cử nhân hướng dẫn về kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và sử dụng các thiết bị hiện đại trong công nghệ kỹ thuật hàng hải. Chương trình giảng dạy phải bao gồm các chủ đề sau:
a. áp dụng các nguyên tắc của vật lý và hóa học cấp cao đẳng cho các vấn đề gắn với ứng dụng công nghệ kỹ thuật biển;

b. các nguyên tắc cơ học chất lỏng, ổn định thủy tĩnh, cơ học chất rắn, vật liệu, động lực học và nhiệt động lực học và ứng dụng của chúng đối với các thiết bị, hệ thống và/hoặc phương tiện hàng hải;
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c. việc sử dụng và ứng dụng các thiết bị hiện đại để đo lường vật lý các hiện tượng liên quan đến công nghệ kỹ thuật hàng hải, bao gồm thiết kế thí nghiệm, thu thập, phân tích dữ liệu và viết báo cáo chính thức; Và

d. vận hành, bảo trì, phân tích, thiết kế và quản lý các nhà máy điện hàng hải hiện đại và các thiết bị và hệ thống phụ trợ hàng hải liên quan, bao gồm việc sử dụng sổ tay thiết kế, thông số kỹ thuật của vật liệu/thiết bị và các quy định của ngành áp dụng cho công nghệ kỹ thuật hàng hải.
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TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ

CÔNG NGHỆ VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH TƯƠNG TỰ

Hiệp hội lãnh đạo: Hiệp hội kỹ sư cơ khí Hoa Kỳ

Các tiêu chí chương trình này áp dụng cho các chương trình công nghệ kỹ thuật bao gồm các công cụ
sửa đổi cơ khí hoặc tương tự trong tiêu đề của chúng. Một chương trình được công nhận về công nghệ kỹ thuật
cơ khí chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp kiến thức, khả năng giải quyết vấn đề và kỹ năng thực hành để bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực thiết kế, lắp đặt, sản xuất, thử nghiệm, bán hàng kỹ thuật, bảo trì và các nỗ
lực khác thường liên quan đến các bộ phận và hệ thống cơ khí. Các chương trình nhấn mạnh cách mọi thứ thực sự hoạt động, cách chúng được tạo ra và nhận thức rằng hầu hết các bộ phận và cụm cơ khí trở thành một phần của các hệ thống phức tạp, một cân nhắc quan trọng được thực hiện khi bắt đầu quá trình thiết kế. Mức độ và phạm vi chuẩn bị nghề nghiệp sẽ phụ thuộc vào cấp độ và định hướng chương trình cụ thể.
I. TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT

Chương trình giảng dạy

Chương trình giảng dạy phải chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp trình độ cao đẳng có kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và sử dụng các thiết bị hiện đại trong công nghệ kỹ thuật cơ khí.

Sinh viên tốt nghiệp phải có thế mạnh trong việc chỉ định, cài đặt, xây dựng, thử nghiệm, lập tài liệu, vận hành, bán hoặc bảo trì các hệ thống cơ khí cơ bản. Các chương trình chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp tham gia vào ngành công nghiệp với tư cách là kỹ thuật viên kỹ thuật hoặc chuyển tiếp sang chương trình cấp bằng

cử nhân phù hợp để hỗ trợ các mục tiêu giáo dục của chương trình. Các chủ đề ngoại khóa sau đây là bắt buộc (trừ khi giảng viên của chương trình và các thành phần chính chấp thuận thay thế các chủ đề kỹ thuật cụ thể, liên quan đến máy móc khác để hỗ trợ đạt được các mục tiêu giáo dục của chương trình):

a. Ứng dụng các nguyên tắc ghi kích thước hình học và dung sai;

b. Sử dụng phần mềm soạn thảo và thiết kế có sự trợ giúp của máy tính;

c. Lựa chọn, thiết lập và hiệu chuẩn các công cụ/thiết bị đo lường;

d. Chuẩn bị các báo cáo phòng thí nghiệm và tài liệu hệ thống liên quan đến phát triển, lắp đặt hoặc bảo trì các bộ phận và hệ thống cơ khí;


e. Làm quen cơ bản và sử dụng các mã ngành, thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn;


f. Sử dụng cơ khí kỹ thuật cơ bản; Và


g.  kinh nghiệm tích hợp hoặc dự án đỉnh cao/ trải nghiệm cuối cấp sử dụng các kỹ năng có được trong chương trình.

Giảng viên
Chương trình phải chứng minh rằng các giảng viên đang duy trì sự phổ biến trong các lĩnh vực chuyên môn của họ.
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II. TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH BẰNG TÚ TÀI
Chương trình giảng dạy

Chương trình giảng dạy phải chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp cử nhân kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và sử dụng các thiết bị hiện đại trong công nghệ kỹ thuật cơ khí.

Sinh viên tốt nghiệp bằng tú tài xây dựng dựa trên thế mạnh của các chương trình cấp bằng liên kết bằng cách đạt được trình độ thành thạo trong phân tích, thiết kế ứng dụng, phát triển, triển khai hoặc giám sát các thành phần, hệ thống hoặc quy trình cơ khí tiên tiến hơn. Các chương trình có thể tập trung vào việc chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp có chuyên môn sâu nhưng hẹp, trong khi các chương trình khác có thể chọn để chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp có nhiều chuyên môn. Chiều sâu và bề rộng của chuyên môn được thể hiện bởi các sinh viên tốt nghiệp tú tài phải hỗ trợ các mục tiêu giáo dục của chương trình. Các chủ đề ngoại khóa sau đây là bắt buộc (trừ khi giảng viên của chương trình và các thành phần chính chấp thuận thay thế các chủ đề kỹ thuật cụ thể, liên quan đến máy móc khác để hỗ trợ đạt được các mục tiêu giáo dục của chương trình):

a. Ứng dụng các nguyên tắc ghi kích thước hình học và dung sai;

b. Sử dụng phần mềm soạn thảo và thiết kế có sự trợ giúp của máy tính;

c. Thực hiện lựa chọn, thiết lập và hiệu chuẩn các công cụ/thiết bị đo lường;

d. Các yếu tố của phép tính vi phân và tích phân;


e. Quá trình sản xuất;


f. Khoa học vật liệu và lựa chọn;


g. Cơ học chất rắn (như tĩnh học, động lực học, sức bền của vật liệu, v.v.);


h. Thiết kế hệ thống cơ khí;

i. Khoa học nhiệt (như nhiệt động lực học, cơ học chất lỏng, truyền nhiệt, v.v.);

j. Mạch điện (ac và dc) và điều khiển điện tử;

k. Áp dụng quy chuẩn, quy cách, tiêu chuẩn ngành; Và

l. Thông tin liên lạc kỹ thuật thường được sử dụng để chuẩn bị các đề xuất kỹ thuật, báo cáo, và thông số kỹ thuật.
Trải nghiệm cơ bản, lý tưởng là đa ngành về bản chất, phải dựa trên dự án và bao gồm các quy trình thiết kế, triển khai và thử nghiệm chính thức.
GIẢNG VIÊN
Chương trình phải chứng minh rằng các giảng viên đang duy trì sự phổ biến trong các lĩnh vực chuyên môn của họ.
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TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH CHO KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HẠT NHÂN

VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH CÓ TÊN TƯƠNG TỰ

Hiệp hội lãnh đạo: Hiệp hội hạt nhân Hoa Kỳ

Các tiêu chí chương trình này áp dụng cho các chương trình công nghệ kỹ thuật bao gồm các bộ điều chỉnh hạt nhân hoặc tương tự trong tiêu đề của chúng.

Một chương trình được công nhận về công nghệ kỹ thuật hạt nhân sẽ chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp được hướng dẫn về kiến thức, kỹ năng và khả năng giải quyết vấn đề cần thiết để bước vào sự nghiệp trong các bộ phận của ngành công nghiệp hạt nhân mà chương trình phục vụ. Sinh viên tốt nghiệp các chương trình về công nghệ kỹ thuật hạt nhân sẽ có thế mạnh trong các lĩnh vực quy trình và vận hành hạt nhân, hệ thống hạt nhân và an toàn phóng xạ, được phát triển từ sự hiểu biết về các nguyên tắc cơ bản, định luật bảo toàn và quy trình tỷ lệ của khoa học vật lý và tầm quan trọng của vận hành an toàn các hệ thống hạt nhân.

I. TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH CẤP ĐỘ LIÊN KẾT

Chương trình giảng dạy
Chương trình giảng dạy phải cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp bằng cao đẳng hướng dẫn về kiến thức,

kỹ thuật, kỹ năng, sử dụng và bảo trì các thiết bị hiện đại trong công nghệ kỹ thuật hạt nhân. Các chủ đề hoặc hoạt động sau đây là bắt buộc:
a. Các hệ thống và hoạt động hạt nhân, và an toàn bức xạ, bao gồm:
1. thủ tục bảo vệ bức xạ,
2. các quy tắc và quy định hiện hành, bảo trì, kiểm soát, hiệu suất, giao diện con người trong các hoạt động và đảm bảo chất lượng liên quan đến hoạt động của các hệ thống hạt nhân; Và

3. tầm quan trọng của việc vận hành an toàn các hệ thống hạt nhân;
b. Giải quyết vấn đề bằng cách sử dụng toán học nền tảng và các nguyên tắc cơ bản, định luật bảo toàn và các quá trình tỷ lệ của khoa học vật lý thường gặp trong các phân đoạn của ngành công nghiệp

hạt nhân do chương trình phục vụ; Và
c. Phân tích và giải thích các phân tích trong phòng thí nghiệm đo lường hạt nhân và bức xạ

quy trình.
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II. TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH BẰNG TÚ TÀI
Chương trình giảng dạy

Chương trình giảng dạy phải cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp cử nhân hướng dẫn về kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng, sử dụng và bảo trì các thiết bị hiện đại trong công nghệ kỹ thuật hạt nhân. Các chủ đề chương trình giảng dạy sau đây là bắt buộc:

Một. Các hệ thống và hoạt động hạt nhân, và an toàn phóng xạ, bao gồm:

1. thủ tục bảo vệ bức xạ;

2. các quy tắc và quy định hiện hành, bảo trì, kiểm soát,

hiệu suất, giao diện con người trong các hoạt động và đảm bảo chất lượng liên quan đến hoạt động của các hệ thống hạt nhân; Và

3. tầm quan trọng của việc vận hành an toàn các hệ thống hạt nhân;

b. Giải quyết vấn đề bằng cách sử dụng toán học nền tảng và các nguyên tắc cơ bản, định luật bảo toàn và các quá trình tỷ lệ của khoa học vật lý thường gặp trong phân khúc

ngành công nghiệp hạt nhân do chương trình phục vụ;

c. Phân tích và giải thích các phân tích trong phòng thí nghiệm đo các quá trình hạt

nhân và bức xạ;

d. Áp dụng toán học nâng cao, bao gồm phép tính vi phân/tích phân, để giải các bài toán thường gặp trong phân khúc ngành công nghiệp hạt nhân do chương trình phục vụ; Và

· Các quy trình thiết kế cho các hệ thống hạt nhân được sử dụng trong phân khúc của ngành công nghiệp hạt nhân do chương trình phục vụ.
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TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT/KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ĐỊA CHẤT

VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH CÓ TÊN TƯƠNG TỰ

Hiệp hội chính: Hiệp hội các nhà khảo sát chuyên nghiệp quốc gia

Hiệp hội hợp tác: Hiệp hội kỹ sư dân dụng Hoa Kỳ

Các tiêu chí chương trình này áp dụng cho công nghệ kỹ thuật khảo sát, công nghệ kỹ thuật địa tin học hoặc các chương trình có tên tương tự.

I. TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH CẤP ĐỘ LIÊN KẾT

Chương trình giảng dạy

Chương trình giảng dạy phải chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp bằng liên kết với kiến thức, kỹ thuật và kỹ năng trong việc áp dụng khảo sát/địa chất. Sinh viên tốt nghiệp các chương trình khảo sát/địa chất cấp bằng liên kết có nền tảng về trắc địa, khoa học trắc địa, khảo sát đất đai chuyên nghiệp, luật sở hữu và lập bản đồ, đồng thời sẵn sàng sử dụng các thiết bị và kỹ thuật hiện đại để xây dựng sản phẩm thông qua quy trình khảo sát/địa chất. Chương trình giảng dạy phải bao gồm các chủ đề sau:
a. Các khái niệm toán học để thực hiện phân tích khảo sát/địa chất cơ bản.

b. Các yếu tố lịch sử cơ bản của quy trình pháp lý về quyền sở hữu đất đai trong đó khảo sát/địa chất là một phần không thể thiếu.

c. Phân tích khoa học dữ liệu về sự phù hợp của độ chính xác/độ chính xác và phát hiện sai sót/lỗi.
d. Sử dụng các thiết bị đo lường hiện đại trong các phòng thí nghiệm hiện trường để xây dựng hoặc định vị các đối tượng địa lý bên trên, bên dưới hoặc trên bề mặt Trái đất.



e. Thông tin liên lạc cơ bản bao gồm các hình thức nói, đồ họa và điệ n tử. 


f. Tài liệu bổ sung từ tối thiểu ba lĩnh vực chủ đề được chọn từ:

· khảo sát ranh giới

· luật tài sản

· khảo sát tuyến đường

· khảo sát xây dựng

· ánh xạ

· trắc địa

· thoát nước và thiết kế đường cơ sở
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GIẢNG VIÊN
Các giảng viên giảng dạy các khóa học chủ yếu là thiết kế hoặc thực hành chuyên nghiệp về nội dung phải đủ điều kiện để giảng dạy chủ đề nhờ giấy phép chuyên môn hoặc bằng kinh nghiệm giáo dục và chuyên môn.
II. TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH BẰNG TÚ TÀI
Chương trình giảng dạy
Chương trình giảng dạy phải chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp bằng cử nhân trở thành nhà khảo sát được cấp phép với kiến thức, kỹ thuật và kỹ năng về nghệ thuật và khoa học khảo sát/địa chất. Sinh viên tốt nghiệp bằng cử nhân về các chương trình công nghệ kỹ thuật khảo sát / địa chất có nền tảng vững chắc về trắc địa, khoa học trắc địa, chụp ảnh và viễn thám, khảo sát đất chuyên nghiệp, lập bản đồ, khoa học dữ liệu không gian địa lý và khả năng lựa chọn thiết bị và kỹ thuật hiện đại để thiết kế, xây dựng hoặc định vị sản phẩm thông qua quy trình khảo sát/địa chất. Chương trình giảng dạy phải bao gồm các chủ đề sau:
a. Các khái niệm toán học để hỗ trợ phân tích khảo sát/địa chất nâng cao các vấn đề.
b. Các yếu tố lịch sử của quyền sở hữu đất đai, đặc biệt khi khảo sát/địa chất là một phần không thể thiếu.
c. Khoa học dữ liệu và phân tích cho sự phù hợp của độ chính xác / độ chính xác và lỗi/phát hiện lỗi
d. Cấu trúc/định dạng dữ liệu, lưu trữ/quản lý, xuất bản/trực quan hóa và trách nhiệm pháp lý liên quan đối với công chúng.


e. Các công nghệ thiết kế và đo lường hiện đại cần thiết để lập mô hình, xây dựng hoặc định vị các đối tượng địa lý bên trên, bên dưới hoặc trên bề mặt Trái đất.

f. Tài liệu bổ sung từ tối thiểu bốn lĩnh vực chủ đề bên dưới, nhất quán với mục tiêu giáo dục của chương trình:

· khảo sát ranh giới

· khảo sát kỹ thuật

· quang trắc và viễn thám

· trắc địa

· bản đồ bao gồm các phép chiếu bản đồ và hệ tọa độ
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· khoa học dữ liệu địa không gian

· thoát nước và thiết kế đường bộ

GIẢNG VIÊN
Các giảng viên giảng dạy các khóa học chủ yếu là thiết kế hoặc thực hành chuyên nghiệp về nội dung phải đủ điều kiện để giảng dạy chủ đề nhờ giấy phép chuyên môn hoặc bằng kinh nghiệm giáo dục và chuyên môn.
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TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG

VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH TƯƠNG TỰ

Hiệp hội lãnh đạo: IEEE

Các tiêu chí chương trình này áp dụng cho các chương trình công nghệ kỹ thuật bao gồm viễn thông hoặc các công cụ sửa đổi tương tự trong tiêu đề của chúng.

I. TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT
Chương trình giảng dạy
Chương trình giảng dạy phải cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp hướng dẫn về kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và cách sử dụng các công cụ hiện đại cần thiết để bước vào nghề nghiệp trong ứng dụng, lắp đặt, quản lý, vận hành và/hoặc bảo trì hệ thống viễn thông. Sinh viên tốt nghiệp các chương trình cấp bằng liên kết có thế mạnh trong việc xây dựng, thử nghiệm, vận hành và bảo trì hệ thống viễn thông. Chương trình giảng dạy phải bao gồm hướng dẫn trong các chủ đề sau:
a. ứng dụng mạch điện, lập trình máy tính, phần mềm liên quan các ứng dụng, điện tử tương tự và kỹ thuật số, tiêu chuẩn kỹ thuật và truyền thông thoại và dữ liệu, và nguyên tắc của hệ thống viễn thông trong giải pháp cho các vấn đề viễn thông; Và
b. ứng dụng khoa học tự nhiên và toán học ở cấp độ đại số và lượng giác trở lên để xây dựng, thử nghiệm, vận hành và bảo trì các hệ thống viễn thông.
II. TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH BẰNG TÚ TÀI
Chương trình giảng dạy

Chương trình giảng dạy phải cho phép chương trình cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp hướng dẫn về kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và sử dụng các công cụ hiện đại cần thiết để bước vào nghề nghiệp trong thiết kế, ứng dụng, lắp đặt, quản lý, vận hành và/hoặc bảo trì hệ thống viễn thông. Sinh viên tốt nghiệp chương

trình cử nhân được chuẩn bị tốt để phát triển và triển khai các hệ thống viễn thông. Với hơi thở của chuyên môn kỹ thuật liên quan đến hệ thống viễn thông và mục tiêu duy nhất của các chương trình riêng lẻ, một số chương trình cử nhân có thể cung cấp hướng dẫn với chuyên môn sâu nhưng hẹp, trong khi các chương trình khác có thể chọn cung cấp hướng dẫn trong nhiều lĩnh vực. Chương trình giảng dạy phải bao gồm hướng dẫn trong các chủ đề sau:

a. ứng dụng mạch điện, lập trình máy tính, phần mềm liên quan các ứng dụng, điện tử tương tự và kỹ thuật số, tiêu chuẩn kỹ thuật và truyền thông thoại và dữ liệu, và nguyên tắc của hệ thống viễn thông trong giải pháp cho các vấn đề viễn thông;
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b. ứng dụng khoa học tự nhiên và toán học ở cấp độ đại số và lượng giác trở lên để xây dựng, thử nghiệm, vận hành và bảo trì các hệ thống viễn thông;
c. phân tích, thiết kế và triển khai hệ thống viễn thông;

d. áp dụng các kỹ thuật quản lý dự án trong thiết kế, bảo trì và triển khai hệ thống viễn thông;

e. phân tích và triển khai các công nghệ chuyển mạch, công nghệ mạng có dây và không dây cũng như chính sách;


f. quản lý, thiết kế và quy hoạch mạng viễn thông và máy tính;

Và
g. sử dụng thống kê/xác suất, phương pháp biến đổi hoặc phương trình vi phân được áp dụng để hỗ trợ hệ thống viễn thông và mạng máy tính.
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IV. ĐỀ XUẤT THAY ĐỔI CÁC TIÊU CHÍ
Các phần sau đây trình bày các thay đổi được đề xuất đối với các tiêu chí này đã được Phái đoàn Khu vực Công nghệ Kỹ thuật ABET phê duyệt vào ngày 31 tháng 10 năm 2021 trong khoảng

thời gian 180 ngày để xem xét và nhận xét. Nhận xét sẽ được xem xét cho đến ngày 15 tháng 6 năm 2022.

Phái đoàn Khu vực Công nghệ Kỹ thuật ABET sẽ xác định, dựa trên các nhận xét nhận được và dựa trên lời khuyên của ETAC, nội dung của các tiêu chí được thông qua. Các tiêu chí được thông qua sau đó sẽ có hiệu lực sau cuộc họp của Phái đoàn Khu vực Công nghệ Kỹ thuật ABET vào mùa thu năm 2022 và lần đầu tiên sẽ được ETAC áp dụng để đánh giá công nhận trong chu kỳ đánh giá công nhận 2023-24.
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TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ XÂY DỰNG

VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH CÓ TÊN TƯƠNG TỰ

Hiệp hội lãnh đạo: Hiệp hội quản lý xây dựng Hoa Kỳ Các tiêu chí chương trình này áp

dụng cho các chương trình công nghệ kỹ thuật bao gồm Công nghệ quản lý xây dựng hoặc các công cụ sửa đổi tương tự trong tiêu đề của chúng. Một chương trình được công nhận chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp, thông qua chương trình giảng dạy chuyên ngành, với kiến thức và kỹ năng cần thiết để đáp ứng nhu cầu của các thành phần mà họ phục vụ.

I. TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH CẤP ĐỘ LIÊN KẾT

Không có tiêu chí dành riêng cho chương trình ngoài Tiêu chí chung.

II. TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH BẰNG TÚ TÀI
Chương trình giảng dạy

Chương trình giảng dạy phải chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp bằng cử nhân những kỹ năng cần

thiết để bước vào sự nghiệp trong ngành quản lý xây dựng. Thông qua việc đưa vào chương trình giảng dạy chuyên ngành, sinh viên tốt nghiệp chương trình cử nhân được chuẩn bị để áp dụng kiến thức của họ trong việc cung cấp các dự án xây dựng liên quan đến phạm vi, tiến độ, ngân sách, chất lượng, an toàn và tính bền vững. Chiều sâu và bề rộng của chuyên môn được thể hiện bởi các sinh viên tốt nghiệp tú tài phải phù hợp để hỗ trợ các mục tiêu giáo dục của chương trình. Các lĩnh vực ngoại khóa sau đây là bắt buộc:
a. Quản lý dự án xây dựng từ giai đoạn tiền thiết kế đến khi hoàn thành.
b. Quản lý rủi ro bao gồm xác định, phân tích và giảm thiểu.
c. Dự toán chi phí bao gồm các loại, mức độ và độ chính xác.
d. Nguyên tắc và phương pháp kỹ thuật giá trị.


e. Quản lý tài chính bao gồm lập ngân sách, kiểm soát chi phí và dự báo.

f. Quản lý lịch trình bao gồm phát triển, dự báo và lập kế hoạch.

g. Quản lý hợp đồng, yêu cầu pháp lý và phương thức giao hàng 

h. Tính bền vững của dự án bao gồm vật liệu và phương pháp xây dựng. 
i. Hệ thống xây dựng và phân tích khả năng xây dựng.

j. Lãnh đạo bao gồm kinh doanh, kỹ năng giao tiếp và hành vi nhận thức.
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k. Lập kế hoạch và quản lý lao động và lực lượng lao động.

l. Sức khỏe và an toàn xây dựng, phòng ngừa tai nạn và Tuân thủ quy định 
m. Những tiến bộ trong công nghệ xây dựng.

Giảng viên 
Một giảng viên toàn thời gian phải được xác định là phụ trách hành chính của chương trình.
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TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP VÀ

CÁC CHƯƠNG TRÌNH CÓ TÊN TƯƠNG TỰ

Tổ chức lãnh đạo: Viện Kỹ sư Hệ thống và Công nghiệp

Các tiêu chí chương trình này áp dụng cho các chương trình công nghệ kỹ thuật bao gồm các công cụ sửa đổi công nghiệp hoặc tương tự trong tiêu đề của chúng.

Công nghệ Kỹ thuật Công nghiệp liên quan đến việc thiết kế, cài đặt triển khai, bảo trì và cải tiến các quy trình tích hợp và các sản phẩm hoặc dịch vụ kết quả trong một tổ chức. Nó dựa trên kiến thức và kỹ năng chuyên môn về khoa học toán học, tự nhiên, vật lý và xã hội cùng với các nguyên tắc và phương pháp phân tích và thiết kế kỹ thuật, để xác định, dự đoán và đánh giá kết quả thu được từ các hệ thống đó.
I. TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH CẤP ĐỘ LIÊN KẾT

Chương trình giảng dạy

Chương trình giảng dạy phải cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp bằng cao đẳng hướng dẫn về kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và cách sử dụng các công cụ hiện đại và kỹ năng thiết bị cần thiết để tham gia vào sự nghiệp trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật công nghiệp trong các tổ chức sản xuất, dịch vụ, chăm sóc sức khỏe, giao thông vận tải hoặc các môi trường hoạt động khác hoặc để tiếp tục giáo dục của họ ở cấp độ tú tài. Chương trình giảng dạy phải bao gồm các chủ đề sau:
a. Xác suất và Thống kê;

b. Tạo và xem xét bản phác thảo kỹ thuật ; bản vẽ;

c. Thiết kế và đo lường nơi làm việc;

d. Kiểm soát chất lượng và quy trình.

Giảng viên
Các giảng viên của chương trình phải hiểu thực tiễn chuyên môn và duy trì phổ biến trong các lĩnh vực chuyên môn tương ứng của họ.
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II. TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH BẰNG TÚ TÀI
Chương trình giảng dạy

Chương trình giảng dạy phải cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp cử nhân kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và sử dụng các công cụ hiện đại và kỹ năng thiết bị cần thiết để bước vào nghề nghiệp trong công nghệ kỹ thuật công nghiệp trong các tổ chức sản xuất,

dịch vụ, chăm sóc sức khỏe, giao thông vận tải hoặc các môi trường hoạt động xã hội hoặc phức tạp khác. Chương trình giảng dạy phải bao gồm các chủ đề sau:

a. Giải tích dựa trên xác suất và thống kê;

b. Tạo và xem xét các bản vẽ kỹ thuật ; bản nháp;

c. Thiết kế và đo lường môi trường làm việc nâng cao ;

d. Chất lượng nâng cao và kiểm soát quy trình; Và



   e. Kinh tế kỹ thuật; và quản lý bao gồm cả quản lý dự án. 
             f. Ứng dụng các kỹ thuật quản lý dự án.
Giảng viên
Các giảng viên của chương trình phải hiểu thực tiễn chuyên môn và duy trì phổ biến trong các lĩnh vực chuyên môn tương ứng của họ.
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TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ VÀ

CÁC CHƯƠNG TRÌNH CÓ TÊN TƯƠNG TỰ

Hiệp hội hàng đầu: ASME, IEEE, SME

Các tiêu chí chương trình này áp dụng cho các chương trình công nghệ kỹ thuật bao gồm cơ điện tử hoặc các công cụ sửa đổi tương tự trong tiêu đề của chúng. Một chương trình được công nhận chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp, thông qua chương trình giảng dạy chuyên biệt, với kiến thức và kỹ năng cần thiết để đáp ứng nhu cầu của cử tri mà họ phục vụ.
I. TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH CẤP ĐỘ LIÊN KẾT
Chương trình giảng dạy
Chương trình giảng dạy phải chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp bằng cao đẳng những kỹ năng cần thiết để bước vào sự nghiệp trong các ngành công nghiệp liên quan như người máy, ô tô, sản xuất tiên tiến và tự động hóa. Thông qua việc đưa vào chương trình giảng dạy chuyên ngành, sinh viên tốt nghiệp chương trình cấp bằng liên kết thường có thế mạnh trong việc áp dụng kiến thức của họ vào các lĩnh vực nghề nghiệp: xây dựng, thử nghiệm, cài đặt, lập tài liệu, vận hành hoặc bảo trì các hệ thống cơ điện tử cơ bản.
Với bề rộng của chuyên môn kỹ thuật liên quan đến kiến thức và sử dụng thiết bị hiện đại trong công nghệ kỹ thuật cơ điện tử và mục tiêu duy nhất của các chương trình riêng lẻ, một số chương trình cấp bằng liên kết có thể tập trung vào việc chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp có chuyên môn sâu nhưng hẹp, trong khi các chương trình khác có thể chọn chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp có chuyên môn trong một phạm vi rộng của lĩnh vực này.

Do đó, chiều sâu và bề rộng của chuyên môn được thể hiện bởi sinh viên tốt nghiệp bằng liên kết phải phù hợp để hỗ trợ các mục tiêu giáo dục của chương trình. Các lĩnh vực ngoại khóa sau đây là bắt buộc:
a. Linh kiện cơ điện tử và ứng dụng hệ thống; dụng cụ và lắp ráp (đối với các thành phần và mạch điện (kỹ thuật số và tương tự); hệ thống nhúng và điều khiển; khí nén, thủy lực, điều khiển công nghiệp; tự động hóa và PLC);

b. Công cụ phân tích phần mềm hệ thống cơ điện tử; kết nối, giao thức truyền thông công nghiệp và bảo mật thông tin;
c. Chất lượng và kỹ thuật cải tiến liên tục;
d. Lựa chọn, thiết lập và hiệu chuẩn các công cụ đo lường, thiết bị đo đạc và cảm biến
    e. Chuẩn bị các báo cáo phòng thí nghiệm và tích hợp hệ thống, các bản vẽ liên quan đế phát triển, lắp đặt hoặc bảo trì các thành phần và hệ thống cơ điện tử;

f. Xử lý sự cố hệ thống cơ điện tử bao gồm bảo trì hoặc sửa chữa;
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g. Một kinh nghiệm tích hợp hoặc dự án đỉnh cao minh họa năng lực của sinh viên trong việc áp dụng cả kỹ năng kỹ thuật và phi kỹ thuật để giải quyết thành công các vấn đề cơ điện tử công nghiệp.

II. TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH BẰNG TÚ TÀI
Chương trình giảng dạy

Chương trình giảng dạy phải chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp cử nhân những kỹ năng cần thiết để bước vào sự nghiệp trong các ngành công nghiệp liên quan như người máy,

· tô, sản xuất tiên tiến và tự động hóa. Thông qua việc đưa vào chương trình giảng dạy chuyên ngành, sinh viên tốt nghiệp chương trình cử nhân được chuẩn bị để áp dụng kiến thức của họ trong các lĩnh vực nghề nghiệp: chỉ định, thiết kế, xây dựng, thử nghiệm, cài đặt, lập tài liệu, vận hành hoặc bảo trì các hệ thống cơ điện tử cơ bản.

Với bề rộng của chuyên môn kỹ thuật liên quan đến kiến thức và sử dụng thiết bị hiện đại trong công nghệ kỹ thuật cơ điện tử và mục tiêu duy nhất của các chương trình riêng lẻ, một số chương trình cử nhân có thể tập trung vào việc chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp có chuyên môn sâu nhưng hẹp, trong khi các chương trình khác có thể chọn để chuẩn bị sinh viên tốt nghiệp có chuyên môn trong một phạm vi rộng của lĩnh vực này. Do đó, chiều sâu và bề rộng của chuyên môn được thể hiện bởi các sinh viên tốt nghiệp tú tài phải phù hợp để hỗ trợ các mục tiêu giáo dục của chương trình. Các lĩnh vực ngoại khóa sau đây là bắt buộc:

Một. Linh kiện cơ điện tử và tích hợp hệ thống; dụng cụ và

lắp ráp (liên quan đến các thành phần và mạch điện kỹ thuật số và tương tự; hệ thống nhúng và điều khiển; cơ học (tĩnh và động lực học); khí nén, thủy lực, điều khiển công nghiệp; tự động hóa và

PLC);

b. Công cụ phân tích phần mềm hệ thống cơ điện tử, kỹ thuật lập trình và điều khiển hệ thống; kết nối, giao thức truyền thông công nghiệp và bảo mật thông tin.

c. Thiết kế, lựa chọn, thiết lập và hiệu chuẩn các công cụ đo lường, thiết bị và cảm biến;

d. Xử lý sự cố hệ thống cơ điện tử bao gồm kiểm tra và điều chỉnh, bảo trì hoặc sửa chữa;

   e. Chuẩn bị các báo cáo phòng thí nghiệm và tích hợp hệ thống, các bản vẽ liên quan đến phát triển, lắp đặt hoặc bảo trì các thành phần và hệ thống cơ điện tử;

f. Làm quen và sử dụng các mã ngành, thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn;
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g. Thống kê, chất lượng và kỹ thuật cải tiến liên tục, tổ chức và quản lý công nghiệp;
h. Dự án tốt nghiệp (dự án capstone) hoặc tích hợp kinh nghiệm minh họa các kỹ năng có được trong chương trình áp dụng cả kỹ năng kỹ thuật và phi kỹ thuật để giải quyết thành công các vấn đề cơ điện tử công nghiệp.
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